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15Học phần: NGOẠI NGỮ


192. Các môn cơ sở


19Môn cơ sở 1. GIẢI PHẪU


23Môn cơ sở 2: NHA KHOA CƠ SỞ


262.1. Các môn cơ sở tự chọn


26Môn học 1: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC


30Môn học 2: CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH NHA KHOA


333. Các môn chuyên ngành


33Môn học 1: BỆNH HỌC MIỆNG – PHẪU THUẬT HÀM MẶT


39Môn học 2: NHA CHU


42Môn học 3:  NHỔ RĂNG - TIỂU PHẪU
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

CHUYÊN NGÀNH RĂNG HÀM MẶT
1. Những căn cứ để xây dựng chương trình đào tạo

1. Luật Giáo dục đại học được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012

2. Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 về việc ban hành Qui chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

3. Quyết định số 184/2002/QĐ-TTg ngày 25/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Y Dược Cần Thơ;

4. Quyết định số 2007/QĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2009 của thủ tướng chính phủ về việc cho phép Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đào tạo sau đại học trình độ thạc sỹ.

5. Quyết định số 282/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Trường đào tạo thạc sĩ ngành Ngoại khoa.

6. Quyết định số 4962/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Trường đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Nội khoa

7. Quyết định số 511/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Trường đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Y học chức năng

8. Quyết định số 511/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Trường đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Y học dự phòng

9. Trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo thạc sĩ Răng hàm mặt của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y Dược Huế.

10. Kết quả thông qua Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường ĐH Y dược Cần Thơ về việc xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ Răng hàm mặt, 
2. Chương trình chi tiết
	TT
	Tên học phần
	Tổng số Tín chỉ
	Phân bố tín chỉ

	
	
	
	LT
	TH

	A. Học phần chung
	6
	6
	0

	1
	Triết học
	3
	3
	0

	2
	Ngoại ngữ
	3
	3
	0

	B. Học phần cơ sở bắt buộc
	4
	2
	2

	1
	Giải phẫu Đầu mặt cổ
	2
	1
	1

	2
	Nha khoa hình thái
	2
	1
	1

	Học phần cơ sở tự chọn
	2
	
	

	1
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	2
	2
	0

	2
	Chẩn đoán hình ảnh nha khoa
	2
	1
	1

	C. Học phần chuyên ngành bắt buộc
	28
	12
	16

	1
	Bệnh học miệng hàm mặt
	4
	2
	2

	2
	Nha chu 
	4
	2
	2

	3
	Nhổ răng - Tiểu phẫu 
	5
	2
	3

	4
	Chữa răng – Nội nha
	5
	2
	3

	5
	Phục hình
	5
	2
	3

	6
	Phẫu thuật hàm mặt
	5
	2
	3

	Học phần chuyên ngành tự chọn
	12
	4
	8

	1
	Răng trẻ em-Chỉnh hình  
	6
	2
	4

	2
	Nha khoa phòng ngừa
	6
	2
	4

	3
	Nha khoa cắm ghép
	6
	2
	4

	4
	Nha khoa hiện đại
	6
	2
	4

	D. Luận văn tốt nghiệp
	10
	 
	 

	Tổng cộng
	62
	 
	 


3. Hướng dẫn thực hiện chương trình

3.1. Năm thứ 1

- Học và thi kết thúc các môn chung, môn cơ sở và hỗ trợ trong học kỳ I và đầu học kỳ II với các lớp bác sĩ nội trú và chuyên khoa cấp I tương ứng. 

- Học và đi thực tập bệnh viện các môn chuyên ngành từ khoảng đầu tháng 3 hằng năm.

- Thông qua đề cương luận văn thạc sĩ vào tháng 03 hằng năm.

- Từ tuần thứ 3 của tháng 7 đến cuối tháng 8: có 6 tuần hè. 

3.2. Năm thứ 2

- Học các môn chuyên ngành còn lại trong chương trình đào tạo: 34 tuần đầu.

- Tháng 5 hằng năm: Tiến hành đi lâm sàng và thi lần hai những môn học học viên còn nợ ở lần thi thứ nhất.

- Tháng 5 và tháng 6 hằng năm:

+ Hoàn thành luận văn thạc sĩ

+ Học viên phải hoàn tất thủ tục theo qui định về điều kiện tốt nghiệp để xét duyệt tư cách dự thi tốt nghiệp vào tuần cuối tháng 6 hằng năm. 

- Tuần 1 tháng 7: học viên sẽ làm thủ tục và nộp luận văn hoàn chỉnh về Phòng ĐTSĐH để chuẩn bị chấm luận văn cấp Trường.

- Chấm luận văn tốt nghiệp từ tuần thứ 3, 4 của tháng 07 hằng năm.

- Báo cáo kết quả tốt nghiệp ra Bộ GD và ĐT và công nhận thạc sĩ tháng 08 hằng năm.

Lưu ý: Đối với các lớp đi thực hành lâm sàng tại bệnh viện:
+ Học viên chia 2 nhóm đi thực hành bệnh viện ở 2 chuyên khoa tương ứng với 2 môn chuyên ngành theo kế hoạch đào tạo; mỗi chuyên khoa thực hành 07 tuần, sau đó hoán đổi nhóm để thực hành 07 tuần tiếp theo. 

+ Bộ môn sắp xếp lịch học lý thuyết 2 môn chuyên ngành trong vòng 3 - 4 tuần đầu (không được vượt qua tuần 5) tính từ khi bắt đầu học 2 chuyên ngành.

+ Kết thúc 14 tuần học 2 chứng chỉ chuyên ngành: học viên có 1 tuần (tuần thứ 15) nghỉ để ôn tập và kiểm tra lý thuyết kết thúc 2 môn học. Kiểm tra thực hành vào cuối tuần thứ 7 của mỗi môn chuyên ngành hoặc vào thứ 2 và 3 của tuần thứ 15.
4. Thang điểm
4.1. Cách tính điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần

	Loại
	Thang điểm tín chỉ
	Thang điểm 10
	Xếp loại

	Đạt
	Từ 3,6 đến 4,0
	Từ 9,00 đến 10,00
	Xuất sắc

	
	Từ 3,2 đến cận 3,6
	Từ 8,00 đến cận 9,00
	Giỏi

	
	Từ 2,5 đến cận 3,2
	Từ 7,00 đến cận 8,00
	Khá

	
	
	Từ 6,00 đến cận 7,00
	Trung bình khá

	
	Từ 2,0 đến cận 2,5
	Từ 5,00 đến cận 6,00
	Trung bình

	Không đạt
	Dưới 2,0
	Từ 4,00 đến cận 5,00
	Yếu

	
	
	Từ 3,00 đến cận 4,00
	Kém

	
	
	Từ 0,00 đến cận 3,00
	


a) Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 0,25. 

b) Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến 0,25 sau đó được chuyển thành điểm chữ.

4.2. Cách tính điểm trung bình chung
a) Điểm trung bình chung học kỳ là điểm trung bình có trọng số của điểm các học phần mà học viên đã đăng ký trong học kỳ (kể cả học phần bị điểm D, F) với trọng số là số tín chỉ của các học phần đó.
Điểm trung bình chung tích lũy là điểm trung bình có trọng số của điểm các học phần đã tích lũy tính đến thời điểm xét (không bao gồm học phần bị điểm D, F và học phần điều kiện).
b) Để tính điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy, mức điểm chữ của mỗi học phần phải được quy đổi qua điểm số như sau: 

	Thang điểm 10
	Điểm chữ
	Qui đổi thang điểm 4

	Từ 8,50 đến cận 10
	A
	4,0

	Từ 7,00 đến cận 8,50
	B
	3,0

	Từ 5,50 đến cận 7,00
	C
	2,0

	Từ 4,00 đến cận 5,50
	D
	1,0

	Dưới 4,00
	F
	0


c) Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy được tính theo công thức sau và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân:
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Trong đó: 

A là điểm trung bình chung học kỳ hoặc điểm trung bình chung tích lũy

ailà điểm của học phần thứ i

nilà số tín chỉ của học phần thứ i

n là tổng số học phần.

Điểm trung bình chung học kỳ để xét sau mỗi học kỳ chỉ tính theo kết quả thi kết thúc học phần ở lần thi thứ nhất. Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy để xét thôi học, xếp hạng học lực học viên và xếp hạng tốt nghiệp được tính theo điểm thi kết thúc học phần cao nhất trong các lần thi.

5. Mô tả tốt nghiệp

5.1. Ngoại ngữ:

Trình độ năng lực ngoại ngữ của học viên đạt được ở mức tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 của Khung Châu Âu Chung.

Trình độ năng lực ngoại ngữ của người học được đánh giá qua 4 kỹ năng:

5.1.1. Trình độ nói  

- Học viên có thể tham gia vào các cuộc trao đổi xã giao không chuẩn bị trước về những chủ đề quen thuộc mà bản thân quan tâm và công việc thường nhật một cách khá tự tin.

- Có thể cung cấp tương đối chi tiết thông tin, ý kiến, có thể miêu tả, báo cáo và kể lại một sự kiện/tình huống.

- Có thể sử dụng đa dạng các cấu trúc đơn giản và một số cấu trúc phức tạp nhưng đôi khi lược bỏ/giảm bớt một số thành phần như mạo từ, động từ thì quá khứ. Tuy nhiên vẫn mắc nhiều lỗi phát âm và ngữ pháp, đôi khi gây cản trở giao tiếp.

- Có thể sử dụng tập hợp những từ dùng hàng ngày, ngữ đoạn và thành ngữ quen thuộc.

- Có thể đạt mức lưu loát trong giao tiếp thông thường, nhưng vẫn còn nhiều chỗ ngập ngừng.

- Có thể trao đổi qua điện thoại những vấn đề quen thuộc, nhưng còn gặp nhiều khó khăn và lúng túng khi không có hình ảnh/phương tiện nghe nhìn hỗ trợ.

5.1.2. Trình độ nghe 

- Học viên có thể nghe lấy ý chính và xác định được các từ ngữ mấu chốt và những chi tiết quan trọng trong ngôn ngữ nói có độ khó trung bình (các đoạn hội thoại trực diện, các băng hình băng tiếng, các chương trình phát thanh) trong các tình huống giao tiếp nghi lễ hoặc thông thường, về các chủ đề hàng ngày liên quan đến bản thân.

- Có thể hiểu khá nhiều từ ngữ thông thường và một số lượng rất hạn chế các thành ngữ.

- Có thể hiểu các diễn ngôn trong ngữ cảnh rõ ràng, về các kinh nghiệm và kiến thức chung.

- Có thể hiểu các tập hợp chỉ dẫn/ hướng dẫn ngắn, hiểu các câu hỏi trực tiếp về kinh nghiệm bản thân hoặc các chủ đề quen thuộc.

- Có thể đôi lúc yêu cầu người nói nhắc lại.

- Có thể nghe hiểu, đoán trước được các lời nhắn đơn giản trên điện thoại, nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn.

5.1.3. Trình độ đọc  

- Học viên có thể đọc và nắm ý chính, hiểu các từ chủ yếu và chi tiết quan trọng trong một bài văn xuôi đơn giản (ba đến năm đoạn) hoặc bài đọc không theo hình thức văn xuôi trong ngữ cảnh sử dụng ngôn ngữ có yêu cầu khá cao.

- Có thể tìm hai hoặc ba chi tiết cụ thể trong các bài đọc dạng văn xuôi, bảng, biểu và lịch trình dùng cho mục đích phân tích, so sánh.

- Có thể hiểu tin nhắn, thư, lịch trình, hành trình được đánh máy hoặc viết tay rõ ràng.

- Có thể lấy thông tin về các chủ điểm quen thuộc từ các bài đọc có bố cục rõ ràng, gần gũi với kiến thức nền và trải nghiệm bản thân.

- Có thể thường xuyên dùng từ điển đơn ngữ dạng đơn giản, thiết kế cho người học như ngôn ngữ thứ hai hoặc ngoại ngữ.

- Ngôn ngữ của bài đọc chủ yếu là cụ thể và sát với thực tế, với một số mục từ trừu tượng, chứa đựng các khái niệm chuyên môn và có thể đòi hỏi kỹ năng suy luận ở mức độ thấp để hiểu (ví dụ người học có thể đoán một vài từ mới bằng cách nhận ra tiền tố và hậu tố).

5.1.4.  Trình độ viết 

- Học viên có khả năng hoàn thành các nhiệm vụ viết tương đối phức tạp.

- Có thể truyền đạt có hiệu quả các thông tin quen thuộc trong một bố cục chuẩn quen thuộc.

- Có thể viết các bức thư và bài viết dài một, hai đoạn.

- Có thể điền mẫu khai xin việc với các nhận xét ngắn về kinh nghiệm, khả năng, ưu điểm; có thể làm báo cáo.

- Có thể viết lại các thông tin đơn giản, nghe được hoặc nhìn thấy; có thể ghi chép khi nghe các bài trình bày ngắn hoặc từ các tài liệu tham khảo.

- Có thể ghi chép thông tin từ bảng, biểu dưới dạng một đoạn văn mạch lạc.

- Có thể ghi lại lời nhắn điện thoại hàng ngày.

- Thể hiện khả năng kiểm soát viết tốt với các cấu trúc đơn giản song vẫn gặp khó khăn với một số cấu trúc phức tạp; một số câu/ cụm từ viết ra nghe chưa tự nhiên (ghép từ). 
5.2. Luận văn tốt nghiệp:

- Thời gian làm luận văn: tương đương với 10 tín chỉ.

- Điều kiện để bảo vệ luận văn: các môn học trong toàn khóa đạt kết quả từ 5,5 điểm trở lên.

- Hình thức thi tốt nghiệp: Bảo vệ luận văn.

- Cấu trúc hội đồng: gồm 5 thành viên có trình độ từ tiến sỹ trở lên, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, trong đó có 2 thành viên hội đồng là người ngoài trường am hiểu về chuyên ngành.

5.3. Điều kiện tốt nghiệp, cấp bằng thạc sĩ, cấp bảng điểm 

5.3.1. Điều kiện tốt nghiệp
- Có đủ điều kiện sau:

a) Đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ: Trình độ năng lực ngoại ngữ của học viên đạt được ở mức tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 của Khung Châu Âu Chung 

b) Đã học xong và đạt yêu cầu các môn  học trong chư​ơng trình đào tạo;    

c) Không đang trong thời gian chịu kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

d) Không bị khiếu nại, tố cáo về nội dung khoa học trong luận văn.

- Bảo vệ luận văn đạt yêu cầu.
5.3.2. Cấp bằng thạc sĩ, cấp bảng điểm

- Kết thúc khóa học, Hiệu trưởng quyết định cấp bằng thạc sỹ và bảng điểm cho học viên đủ điều kiện tốt nghiệp và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Hồ sơ cấp bằng thạc sỹ gồm:

a) Bản sao bằng tốt nghiệp đại học;

b) Chứng chỉ môn tiếng Anh;
c) Bảng điểm học tập toàn khóa;

d) Lý lịch khoa học của học viên;

e) Hồ sơ bảo vệ luận văn gồm: luận văn, biên bản của Hội đồng chấm luận văn, nhận xét của các phản biện, biên bản kiểm phiếu và các phiếu chấm điểm.

g) Các hồ sơ khác theo quy định của cơ sở đào tạo.

- Bảng điểm cấp cho học viên phải liệt kê đầy đủ tên các học phần trong chương trình đào tạo, thời lượng của mỗi học phần, điểm đánh giá học phần lần 1 và lần 2 (nếu có), điểm trung bình chung học tập toàn khóa, tên đề tài luận văn, điểm luận văn và danh sách Hội đồng chấm luận văn.
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN
1. Các môn học chung

Học phần: TRIẾT HỌC

1. Thông tin về học phần

	Mã học phần: 
	
	

	Tổng số tín chỉ:
 3
	Lý thuyết:
   3
	Thực hành:
 0

	Phân bố thời gian (tiết):
45
	Lý thuyết:
45
	Thực hành:
0

	Số giờ tự học (tiết):
90
	

	Đối tượng: Thạc sĩ

	Học phần tiên quyết: 
Không

	Học phần học trước: 
Không

	Học phần song hành: 
Không

	Bộ môn phụ trách: Bộ môn KH Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh



2. Mô tả về học phần

Học phần Triết học dùng cho khối ngành không chuyên Triết học trình độ đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ các ngành tự nhiên và công nghệ, khoa học sức khỏe là học phần nghiên cứu khái lược về lịch sử triết học, nội dung cơ bản của các học thuyết ảnh hưởng đến đời sống của dân tộc Việt Nam, nội dung nâng cao của Triết học Mác - Lênin và các chuyên đề thuộc lĩnh vực tự nhiên, công nghệ. 
3. Mục tiêu học phần:

1. Hiểu được các nội dung nâng cao về Triết học Mác – Lênin trong giai đoạn hiện nay và vai trò thế giới quan, phương pháp luận của nó.

2. Hiểu sâu hơn mối quan hệ tương hỗ giữa triết học với các ngành khoa học khác, nhất là đối với các đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ.

3. Biết vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn.
4. Chuẩn đầu ra

	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A
	Nắm được khái quát về đặc điểm, nội dung lịch sử triết phương Đông, phương Tây và Triết học Mác – Lênin.
	1,3
	2.1,2.6

	B
	Hiểu sâu hơn mối quan hệ tương hỗ giữa triết học với các ngành khoa học khác.
	1,3
	2.2,2.2,2.7

	C
	Hiểu được vai trò của triết học và các khoa học đối với đời sống xã hội.
	1,2
	2.2

	D
	Hiểu được cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là chiến lược phát triển khoa học – công nghệ, phát triển y tế của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
	2,3
	2.4,2.5,2.6, 2.7,4.12,4.14

	E
	Củng cố và tiếp tục rèn luyện khả năng tư duy logic, biện chứng.
	3
	2.2,2.3,4.12,4.14

	F
	Củng cố, tiếp tục xây dựng được thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng và phương pháp làm việc khoa học.
	2,3
	2.1,2.2,2.3, 2.4,2.5,2.6, 2.7,4.12

	G
	Vận dụng thế giới quan, phương pháp luận khoa học triết học để góp phần phát hiện, giải quyết những vấn đề chuyên ngành và cuộc sống đặt ra.
	2,3
	2.1,2.2,2.3, 2.4,2.5,2.6, 2.7,4.12,4.14


5. Nội dung học phần:

5.1. Lý thuyết:
	STT
	Nội dung
	Số tiết
	Đáp ứng chuẩn đầu ra

	
	
	LT
	TH
	Tự học
	

	1 
	Chương 1. Khái luận về Triết học

1. Triết học là gì?
2. Triết học phương Đông
3. Tư tưởng triết học Việt Nam
4. Triết học phương Tây
	12
	
	24
	A,F,G

	2 
	Chương 2. Triết học Mác – Lênin

1. Sự ra đời của triết học Mác – Lênin

2. Chủ nghĩa duy vật biện chứng

3. Chủ nghĩa duy vật lịch sử

4. Triết học Mác – Lênin trong giai đoạn hiện nay
	13
	
	26
	B,D,E

	3 
	Chương 3. Mối quan hệ giữa Triết học và các khoa học

1. Mối quan hệ giữa khoa học với triết học

2. Vai trò thế giới quan và phương pháp luận của triết học đối với sự phát triển của khoa học
	10
	
	20
	B,C,E,F

	4 
	Chương 4. Vai trò của Khoa học công nghệ trong sự phát triển xã hội

1. Khoa học và công nghệ

2. Cách mạng khoa học và công nghệ

3. Khoa học và công nghệ Việt Nam
	10
	
	20
	B,C,G

	Tổng cộng
	45
	
	90
	


6.  Phương pháp dạy học:

6.1. Phương pháp dạy

· Lý thuyết: thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, kể chuyện, nghiên cứu trường hợp…

6.2. Phương pháp học và tự học

- Phương pháp học: lắng nghe, trao đổi, tìm hiểu theo chủ đề, thảo luận nhóm, thuyết trình. 

- Tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập nhóm và thuyết trình.

7. Cán bộ giảng dạy:

1.Ths.Đinh Văn Phương

2.Ths.Trần Thị Hồng Lê

3. Ths.Lương Thị Hoài Thanh

8. Tài liệu dạy học

8.1. Tài liệu giảng dạy:

 Bộ Giáo dục và Đào tạo (2014), Giáo trình Triết học (Dành cho học viên cao học, nghiên cứu sinh các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ) - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

8.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008), Giáo trình Triết học Mác - Lênin, NXB Chính trị quốc gia.

2. Hồ Chí Minh (2004), Về chủ nghĩa Mác - Lênin chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia.

3. Doãn Chính (2009), Đại cương lịch sử triết học Trung Quốc, NXB.Chính trị quốc gia.

4. Hội đồng lý luận trung ương (2004), Vững bước trên con đường đã chọn, NXB.Chính trị quốc gia.

5. Phạm Hồng Tung (2011), Thanh niên và lối sống của thanh niên Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế, NXB.Chính trị quốc gia.

9. Phương pháp đánh giá học phần

9.1. Hình thức và nội dung đánh giá

- Chuyên cần: học viên tham gia học tập trên lớp, đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận, hoàn thành bài tập cá nhân/nhóm đủ và đúng hạn…

- Bài tiểu luận: học viên nghiên cứu viết một bài tiểu luận theo hướng dẫn của giảng viên.
- Thi kết thúc học phần:  tự luận, đề mở, thời gian làm bài 90 phút
9.2. Điểm thành phần

- Điểm học phần gồm 3 cột điểm với trọng số:

· Điểm chuyên cần: 10%

· Bài tiểu luận: 30%

· Bài dự thi kết thúc môn học (60%)
Học phần: NGOẠI NGỮ

1. Thông tin về học phần

	Mã học phần:
	
	

	Tổng số tín chỉ:
 3
	Lý thuyết:
   3
	Thực hành:
 0

	Phân bố thời gian (tiết):
45
	Lý thuyết:
45
	Thực hành:
0

	Số giờ tự học (tiết):
90
	

	Đối tượng: 


	Học phần tiên quyết: 
Không

	Học phần học trước: 
Không

	Học phần song hành: 
Không

	Bộ môn phụ trách: Bộ môn Ngoại ngữ



2. Mô tả về học phần

Học phần Ngoại ngữ thuộc kiến thức giáo dục đại cương, giới thiệu các chủ điểm liên quan đến các chủ đề về văn hóa, thể thao, thời trang, mô tả, các hoạt động giải trí, sức khỏe. Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ngữ pháp ở trình độ trung cấp, các kỹ năng giao tiếp thông dụng, cùng với vốn từ vựng cần thiết cho giao tiếp thông thường và tham khảo tài liệu.

3. Mục tiêu học phần:

1. Nghe- nói được một số chủ đề liên quan đến chủ đề về văn hóa, thể thao,   thời trang, mô tả, các hoạt động giải trí, sức khỏe .

2. Đọc để lấy ý chính, tìm thông tin chi tiết và đoán nghĩa của từ.

3. Viết thư, email, và các văn bản ngắn khác.

4. Chuẩn đầu ra

	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A
	Nhận thức đúng về tầm quan trọng, ý nghĩa của các môn học đối với quá trình học tập nói riêng và đối với nghề nghiệp nói chung.
	1,2,3
	2.3, 2.5, 2.6,7

	B
	Tự nghiên cứu, tham khảo và có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn.
	1,2,3
	2.3, 2.6, 4.12, 4.13, 7

	C
	Nêu cao tinh thần tự giác, chủ động, độc lập, sáng tạo, say mê học tập và rèn luyện
	1,2,3
	2.3,2.6, 4.12, 4.13,7

	D
	Tích cực tham gia các hoạt động chính khóa và ngoại khoá trong quá trình học tập.
	1,2,3
	2.5, 7

	E
	Sử dụng tiếng Anh để giao tiếp được các chủ đề liên quan đến các hoạt động hằng ngày ở mức độ thông thường.
	1
	2.5, 7


	F
	Nghe hiểu được một số chủ đề liên quan đến các hoạt động hằng ngày ở mức độ thông thường.
	1
	3.1,7

	G
	Đọc hiểu các bài báo , truyện ngắn, email,...
	2
	3.1,7

	H
	Viết thư, email, và các văn bản ngắn khác.
	3
	3.1,7


5. Nội dung học phần:

5.1. Lý thuyết:
	STT
	Nội dung
	Số tiết
	Đáp ứng chuẩn đầu ra

	
	
	LT
	TH
	Tự học
	

	1 
	Around town
	5
	
	10
	A,B,C,D,E,F,G,H

	2 
	Facts and Figures
	5
	
	10
	A,B,C,D,E,F,G,H

	3 
	A place of my own
	5
	
	10
	A,B,C,D,E,F,G,H

	4 
	What’s in fashion?
	6
	
	12
	A,B,C,D,E,F,G,H

	5 
	Risk!
	6
	
	12
	A,B,C,D,E,F,G,H

	6 
	Next week’s episode
	6
	
	12
	A,B,C,D,E,F,G,H

	7 
	So you think you’ve got talent?
	6
	
	12
	A,B,C,D,E,F,G,H

	8 
	Keep in touch
	6
	
	12
	

	Tổng cộng
	45
	
	90
	A,B,C,D,E,F,G,H


6.  Phương pháp dạy học:

6.1. Phương pháp dạy

- Lý thuyết: thuyết trình, thảo luận nhóm, động não, đóng vai, tự học, vấn đáp…

6.2. Phương pháp học và tự học

- Lý thuyết: lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra.

-  Tự học: chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận,…, tự học kỹ năng. 
7. Cán bộ giảng dạy: 

Giảng viên bộ môn Ngoại ngữ

8. Tài liệu dạy học

8.1. Tài liệu giảng dạy:

Hashemi, L., & Thomas, B., (2010). Objective PET. Cambridge University Press, 2nd edition.

8.2. Tài liệu tham khảo: (Từ 3-5 tài liệu có trong danh mục TLTK của thư viện)

1. Murphy, R.(2012), Grammar in use- Intermediate, NXB Trẻ.

2. Aza, B. (2012), Understanding and using English grammar, NXB Trẻ.

3. Wilson, K. (2012), Smart Choice 3 Workbook, Oxford University Press.

4. Carr, JC (2012), New Cutting Edge – Intermediate Workbook, Longman.

5. Harding, K. (2013), International Express Intermediate Pack B Workbook, Oxford University Press.
9. Phương pháp đánh giá học phần:
9.1. Hình thức và nội dung đánh giá

- Kiểm tra thường xuyên: phần tự học, tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá nhân/ tuần, bài tập nhóm, bài tập cá nhân, thuyết trình,…)

- Thi kết thúc học phần: MCQ, câu hỏi ngắn, vấn đáp

9.2. Điểm thành phần

- Điểm học phần gồm 2 cột điểm với trọng số:

+ Điểm kiểm tra thực hành:  30%

+ Điểm thi lý thuyết kết thúc học phần: 70%
2. Các môn cơ sở

Môn cơ sở 1. GIẢI PHẪU

1. Thông tin học phần

Mã học phần:


     

Tổng số tín chỉ:       02
Lý thuyết: 01
Thực hành: 01

Phân bố thời gian (tiết): 45
Lý thuyết: 15
Thực hành: 30

Số tiết tự học (tiết):
30
Đối tượng: Bác sĩ học cao học Răng hàm mặt
Học phần tiên quyết: Không.

Học phần học trước: Không.

Học phần song hành: Không.

Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Giải Phẫu - Khoa Y

2. Mô tả học phần

Đây là học phần giải phẫu ứng dụng lâm sàng nhằm giúp học viên biết và xác định được trên bề mặt cơ thể người bình thường các chi tiết giải phẫu, các mốc xương quan trọng, đặc biệt ở vị trí đầu mặt cổ; đồng thời cũng mô tả mối liên quan, vai trò, chức năng của các cơ quan vùng đầu mặt cổ nhằm hỗ trợ công việc thăm khám và điều trị trên lâm sàng. Học viên thực hành trên mô hình, trên xác ướp và trên người thật tìm vị trí các mốc xương, xác định hình chiếu các cơ quan lên bề mặt cơ thể người. 

3. Mục tiêu học phần

1. Mô tả các mốc giải phẫu cơ bản. 

2. Mô tả các mốc giải phẫu ứng dụng trên lâm sàng.

4. Chuẩn đầu ra

	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A
	Nắm được cấu trúc xương khớp đầu mặt cổ, cột sống
	1
	2.1

	B
	Trình bày được giải phẫu, mốc xác định các cơ vùng đầu mặt cổ
	1
	2.1

	C
	Nắm rõ cấu trúc cơ quan thị giác
	1
	2.1

	D
	Trình bày được đường dẫn truyền thần kinh thị giác
	1, 2
	2.2

	E
	Mô tả được giải phẫu, các cấu trúc vùng hầu
	1
	2.1

	F
	Mô tả được giải phẫu, các cấu trúc vùng mũi
	1, 2
	2.2

	G 
	Mô tả được giải phẫu hệ thống các xoang cạnh mũi, các xương xoăn
	1, 2
	2.2

	H
	Nắm rõ cấu trúc cơ quan tiền đình ốc tai
	1
	2.1

	I
	Trình bày được đường dẫn truyền thần kinh tiền đình - ốc tai
	1
	2.1

	J
	Mô tả được giải phẫu ổ miệng, hệ thống hạch nhân kèm theo
	1
	2.1

	K
	Trình bày được hệ thống bạch mạch vùng đầu mặt cổ
	1, 2
	2.2

	L
	Mô tả nguyên ủy thật, nguyên ủy hư của 12 đôi dây thần kinh sọ
	1
	2.1

	M
	Nắm được chức năng cũng như cách khám 12 đôi dây thần kinh sọ
	1, 2
	2.2


5. Nội dung:

	STT
	Nội dung
	Số tiết    lý thuyết
	Số tiết thực hành
	Chuẩn ra học phần 

	1
	Xương khớp đầu mặt cổ
	2
	4
	A

	2
	Cơ mạc đầu mặt cổ
	2
	4
	B

	3
	Cơ quan thị giác
	2
	4
	A, C, D

	4
	Mũi – hầu – thanh quản
	1
	2
	A, E, F, G

	5
	Giải phẫu cơ quan tiền đình – ốc tai
	2
	4
	A, H, I

	6
	Ổ miệng
	2
	4
	A, J

	7
	Bạch mạch vùng đầu mặt cổ
	2
	4
	A, K

	8
	12 đôi dây thần kinh sọ
	2
	4
	A, L, M

	Tổng cộng
	15
	30
	


6. Phương pháp dạy học

6.1. Phương pháp dạy


- Lý thuyết: thuyết trình, vấn đáp, động não, nghiên cứu trường hợp, thảo luận nhóm…​

6.2. Phương pháp học và tự học


- Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu môn học, giải thích các tình huống lâm sàng trên cơ sở giải phẫu học…


- Học viên tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận nhóm, báo cáo chuyên đề…
7. Tài liệu dạy và học

7.1. Tài liệu giảng dạy

Bộ môn Giải phẫu học, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (2016), Giáo trình Giải phẫu học tập 2 – Giải phẫu ngực bụng.
7.2. Tài liệu tham khảo

1. Lê Văn Cường (2013), “Giải phẫu học sau đại học”, tập 1, Nhà xuất bản Y Học.

2. Lê Văn Cường (2013), “Giải phẫu học sau đại học”, tập 2, Nhà xuất bản Y Học.

3. Phạm Đăng Diệu (2010), Giải Phẫu Ngực Bụng, NXB Y học TP HCM.

4. Nguyễn Quang Quyền và Phạm Đăng Diệu (2015), “Atlas Giải phẫu Người”, Nhà xuất Y Học.

5. Drake, Richard L (2010), Gray’s anatomy for students. Philadelphia, PA: Churchill Livingstone.

6. Frank H. Netter (2014), “Atlas of human anatomy”, Philadelphia, PA.
8. Phương pháp đánh giá học phần

* Hình thức và nội dung đánh giá:
- Chuyên đề: học viên làm chuyên đề theo nhóm, kiểm tra câu hỏi ngắn trong suốt quá trình học.

- Thi kết thúc học phần: MCQ các nội dung đã học kể cả phần tự học.

* Điểm thành phần: 

- Điểm báo cáo chuyên đề: 50%

- Điểm thi kết thúc học phần: 50%

Môn cơ sở 2: NHA KHOA CƠ SỞ
	Mã học phần:
	
	

	Tổng số tín chỉ: 02
	Lý thuyết:01
	Thực hành:01

	Phân bố thời gian (tiết): 45
	Lý thuyết:15
	Thực hành: 30

	Số giờ tự học (tiết): 30
	
	

	Đối tượng sinh viên: Thạc sĩ răng hàm mặt năm thứ I

	Học phần tiên quyết: Không có

Học phần song hành: Giải phẫu đầu mặt cổ

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Nha cơ sở.


A. Mục tiêu:

1. Mô tả được giải phẫu răng – các thành phần của hệ thống nhai 

2. Trình bày các đâc điểm cơ bản mô-phôi thai của răng  và nha chu.

3. Áp dụng những hiểu biết hình thái học trong thực hành điều trị nha khoa.

B. CHUẨN ĐẦU RA

	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A
	Mô tả được giải phẫu răng – các thành phần của hệ thống nhai 


	1
	3.1,3.2

	B
	Đặc điểm mặt nhai của các  loại răng
	1
	3.1

	C
	Mô tả được hình thể học bộ răng vĩnh viễn răng sữa.

	1,2
	3.2

	D
	Mô tả quá trình thành lập tiếp nối men nga, ngà võ và tạo ngà đầu tiên
	2
	3.1, 3.2

	E
	Trình bày các đặc điểm về phân bố thần kinh và sự nhạy cảm ngà
	2
	3.2, 3.3

	F
	Trình bày các đặc điểm về phân bố ngà xơ và ngà thứ phát
	2
	3.2, 3.3

	G
	Trình bày các đặc điểm về các vùng tủy
	2
	3.2

	H
	Trình bày các đặc điểm về nguồn gốc các loại xê măng
	2
	3.1,3.2,3.3

	I
	Trình bày các đâc điểm cơ bản mô-phôi thai của răng  
	2
	3.1,3.2

	K
	Trình bày các đâc điểm cơ bản mô-phôi thai của nha chu
	2
	3.1,3.2

	L
	Thảo luận được các đặc điểm về cấu trúc và chức năng cần chú ý khi can thiệp lên mô răng trong các kỹ thuật can thiệp
	3
	3.1,3.2


B. Nội dung:

	STT
	Nội dung
	Số tiết   LT
	Số tiết TT
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	1
	Định nghĩa- Tầm quan trọng của giải phẫu răng 
	1
	2
	A,B,C

	2
	Bộ răng vĩnh viễn
	2
	4
	A,B,C.

	3
	Sự phát triển và mọc răng sữa
	2
	4
	A,B,C

	4
	Phôi-Mô học răng miệng đại cương
	3
	6
	D,E,F

	5
	Sự hình thành- Phát triển-Cấu trúc vi thể của mô răng
	3
	6
	D,E,F,H

	6
	Sự hình thành- Phát triển-Cấu trúc vi thể của mô nha chu
	2
	4
	K

	7
	ứng dụng lâm sàng
	2
	4
	L

	Tổng cộng
	15
	30
	


C. Phương pháp giảng dạy:

· Vẽ hình, thuyết trình.

· Thực tập trên mô hình.

· Xem kính hiển vi

D. Phương pháp lượng giá:

· Lý thuyết : viết (câu hỏi ngắn), trắc nghiệm

E. Tài liệu tham khảo:

1. Phạm Đăng Diệu (2001).Giải phẫu Đầu Mặt Cổ, NXB Y học, 

2. Đỗ Xuân Hợp – Giải phẫu Đầu Mặt Cổ, NXB Y học.

3. Nguyễn Văn Huy (2001) (dịch giả) – Giải phẫu học lâm sàng, NXB Y học Hà Nội.

4. Hoàng Tử Hùng (2001)- Giải Phẫu răng 

5. Hoàng Tử Hùng (2001)– Mô phôi răng miệng 

6. Nguyễn Quang Quyền – Bài giảng Giải phẫu học, tập 1, NXB Y học.

7. Nguyễn Quang Quyền (1997) (dịch giả) – Atlas Giải phẫu người, NXB Y học.

8. Anson B.J,(1996). Ed. Morris’ Human Anatomy, NXB The Blakiston Division, Mc Graw-Hill Book Company,.

2.1. Các môn cơ sở tự chọn

Môn học 1: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Thông tin về học phần

Số chứng chỉ: 
01

Số tín chỉ: 
02 tín chỉ (Lý thuyết: 02; Thực hành: 00)

Số giờ lý thuyết: 
30 tiết lên lớp - 60 tiết tự học

Số giờ thực hành: 
00 tiết

Cán bộ giảng dạy: 
Khoa Y tế công cộng.

2. Mô tả về học phần

Học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học thuộc kiến thức quan trọng

3. Mục tiêu học phần

1.
Phân biệt được các loại nghiên cứu và thiết kế nghiên cứu cơ bản.

2.
Viết được các mục tiêu nghiên cứu, lựa chọn được các biến số cần thiết cho mỗi mục tiêu.

3.
Trình bày được ưu, nhược điểm của các kỹ thuật chọn mẫu, cách tính toán cỡ mẫu trong nghiên cứu.

4.
Lựa chọn và thiết kế được công cụ thích hợp để thu thập số liệu. 

5.
Nêu các loại sai số, yếu tố nhiễu trong nghiên cứu, cách khống chế.

6.
Chọn phương pháp phân tích và trình bày số liệu thích hợp với mỗi loại số liệu.

7.
Viết được một đề cương nghiên cứu khoa

4. Chuẩn đầu ra

	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A
	Nắm được đại cương, dàn bài về phương pháp nghiên cứu khoa học trong y khoa
	1,2,3
	2.3, 2.5, 2.6,7

	B
	Biết xác định vấn đề nghiên cứu
	1,2,3
	2.3, 2.6, 4.12, 4.13, 7

	C
	Nắm được phương pháp thiết kế nghiên cứu 
	1,2,3
	2.3,2.6, 4.12, 4.13,7

	D
	Biết các tính cỡ mẫu
	1,2,3
	2.5, 7

	E
	Hiểu được phương pháp chọn mẫu
	1
	2.5, 7

	F
	Thiết kế phương pháp và công cụ thu thập số liệu
	1
	3.1,7

	G
	Biết phân tích và trình bày số liệu
	2
	3.1,7

	H
	Hiểu được sai số, yếu tố nhiễu
	3
	3.1,7

	I
	Viết bài báo khoa học
	1,2,3
	2.5, 7


5. Nội dung:

	STT
	Nội dung
	Số tiết    lý thuyết
	Số tiết thực hành
	Chuẩn ra học phần 

	1
	Đại cương về phương pháp nghiên cứu khoa học

Dàn bài cuả một đề cương nghiên cứu khoa học trong y khoa
	2
	
	A

	2
	Xác định vấn đề nghiên cứu

Mục tiêu và biến số nghiên cứu
	5
	
	B, C

	3
	Thiết kế nghiên cứu 
	5
	
	A, C

	4
	Cỡ mẫu
	2
	
	C, D

	5
	Phương pháp chọn mẫu
	2
	
	D, E

	6
	Phương pháp và công cụ thu thập dữ kiện

Thiết kế bộ câu hỏi
	2
	
	D, E, F

	7
	Phân tích số liệu và trình bày kết quả
	4
	
	D, E, I

	8
	Kiểm soát sai số và yếu tố nhiễu 
	4
	
	D, E, H

	9
	Cách viết báo cáo khoa học

Y đức trong nghiên cứu
	4
	
	A, B, G, I

	Tổng cộng
	30
	0
	


6.  Phương pháp dạy học:

6.1. Phương pháp dạy

1. Thuyết trình.

2. Thảo luận nhóm.

3. Nghiên cứu và nêu vấn đề.

6.2. Phương pháp học và tự học

- Lý thuyết: lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra.

-  Tự học: chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận,…, tự học kỹ năng. 
7. Cán bộ giảng dạy: 

Giảng viên khoa Y tế công cộng.

8. Tài liệu dạy học

8.1. Tài liệu giảng dạy:

1. Phạm Văn Lình (2008), Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khoẻ, Nhà xuất bản Đại học Huế.

8.2. Tài liệu tham khảo:

1. Tôn Thất Bách, Phương pháp trình bày công trình nghiên cứu trong Y học, Nhà xuất bản y học, 2002

2. Phạm Việt Phương, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nhà xuất bản y học, 2002

2. Tổ chức y tế thế giới, Phương pháp nghiên cứu y tế, Hà nội, 1993
9. Phương pháp đánh giá học phần

1. Hình thức thi


-  Thi lý thuyết với hình thực trắc nghiêm


-  Đề cương mẫu


2. Cách tính điểm


- Thi hết môn: trọng số 0,5


- Điểm đề cương: trọng số 0,5


Điểm môn thi = (Điểm thi hết môn x 0,5) + (Điểm đề cương x 0,5)

Môn học 2: CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH NHA KHOA

Số chứng chỉ: 
01


Số tín chỉ: 
02 tín chỉ (Lý thuyết: 01; Thực hành: 01)


Số giờ lý thuyết: 
15 tiết lên lớp - 30 tiết tự học 


Số giờ thực hành: 
15 tiết lên lớp - 30 tiết tự học 


Cán bộ giảng dạy: 
Bộ môn Chữa răng – Tia X.

  A. Mục tiêu:
1. Trình bày các mốc lịch sử và ứng dụng của các phương tiện chẩn đoán hình ảnh

2. Mô tả các sang thương trên các loại phim tia X trong miệng 

3. Mô tả giải phẫu và sang thương bệnh lý trên phim toàn cảnh. 

4. Liệt kê các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh bệnh lý tuyến nước bọt, khớp thái dương hàm. 

5. Chỉ định được các thế chụp khảo sát gãy xương vùng hàm mặt. 

B. Chuẩn đầu ra
	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A
	Liệt kê các điểm mốc lịch sử của tia X nha khoa.
	1
	3.1,3.2,4.2

	B
	Ứng dụng Cone Beam CT, PET CT, MRI trong nha khoa.
	1
	3.1,3.2,4.2

	C
	Nêu được cấu tạo của một phim tia X. 
Cách thực hiện các kỹ thuật chụp phim trong miệng
	2
	3.1,3.2,4.2

	D
	Phân tích các triệu chứng trên phim trong miệng.

	2
	3.1,3.2,4.2

	E
	Trình bày nguyên lý tạo ảnh trên phim toàn cảnh. Cách Thực hiện các kỹ thuật chụp phim toàn cảnh.
	3
	3.1,3.2,4.2

	F
	Phân tích các triệu chứng trên phim toàn cảnh.
	3
	3.1,3.2,4.2

	G
	Trình bày nguyên tắc đọc phim X quang, Mô tả các dạng hình ảnh tổn thương cơ bản trên phim X quang.
	5
	3.1,3.2,4.2

	H
	Chỉ định hợp lý các chiều thế chụp X quang trong chấn thương hàm mặt.
	5
	3.1,3.2,4.2

	I
	Nhận diện các điểm mốc giải phẫu trên phim X quang trong chấn thương hàm mặt. Trình bày dấu chứng gãy xương trên phim X quang.
	5
	3.1,3.2,4.2

	J
	Chỉ định được và đọc được kết quả bệnh lý tuyến nước bọt qua siêu âm chẩn đoán, CT Scan, MRI.
	4
	3.1,3.2,4.2

	K
	Chỉ định được và đọc được kết quả bệnh lý khớp thái dương hàm qua X quang thường qui, qua CT Scan, qua MRI.
	4
	3.1,3.2,4.2


C. Nội dung:
	 STT
	Nội dung
	Số tiết    LT
	Số tiết  TT
	Chuẩn đầu ra của HP

	1
	Cập nhật chẩn đoán hình ảnh trong nha khoa
	3
	6
	A, B

	2
	Phim trong miệng
	2
	4
	C, D

	3
	Phim toàn cảnh
	2
	4
	E, F

	4
	Hình ảnh cơ bản bệnh lý xương hàm
	2
	4
	G

	5
	Chẩn đoán hình ảnh trong chấn thương hàm mặt
	2
	4
	H

	6
	Chẩn đoán hình ảnh trong bệnh lý tuyến nước bọt
	2
	4
	J

	7
	Chẩn đoán hình ảnh bệnh lý khớp thái dương hàm
	2
	4
	K

	Tổng cộng
	15
	30
	


D. Phương pháp giảng dạy:
· Lý thuyết: thuyết trình. 

· Thực hành: bệnh viện, Khu lâm sàng khoa  

E. Phương pháp lượng giá:
· Trắc nghiệm, vấn đáp. 

· Cách đọc phim trong miệng -.ngoài mặt 

F. Tài liệu tham khảo:
1. Hoàng Kỹ và cộng sự (2007), Bài giảng chẩn đoán hình ảnh, NXB Y học. 

2. Cawsson RA (2002), Essentials of Dental Radiography and Radiology. Churchill-Livingstone, 3rd Edition. 

3. Farman AG (2007), Panoramic Radiology. Seminars on Maxillofacial Imaging and Interpretation. Springer. 

4. Langlais RP, Langland OE, Nortje CJ (1995), Diagnosic Imaging of the Jaws. Baltimore; Williams- Wilkins. 

5. Larhein TA, Westesson (2006) Maxillofacial Imaging. Springer. 

6. Moller TB, Reif E (2007), Pocket Atlas of Sectional Anatomy. Thieme, 3rd Edition. 

7. Pasler FA, Visser H (2007), Pocket Atlas of Dental Radiology. Springer. 

3. Các môn chuyên ngành

Môn học 1: BỆNH HỌC MIỆNG – PHẪU THUẬT HÀM MẶT
            Số chứng chỉ: 
01


Số tín chỉ: 
04 tín chỉ (Lý thuyết: 02; Thực hành: 02)


Số giờ lý thuyết: 
30 tiết lên lớp - 60 tiết tự học 


Số giờ thực hành: 
90 tiết 


Cán bộ giảng dạy: 
Bộ môn Bệnh học miệng

A. Mục tiêu:

1. Chẩn đoán và điều trị các bệnh lý viêm loét vùng hàm mặt. 

2. Chẩn đoán đau dây thần kinh V. 

3. Chẩn đoán được các bệnh lý u, nang xương hàm.  

4. Thực hiện được các biện pháp tầm soát ung thư hàm mặt và đưa ra hướng điều trị.

5. Sử dụng được các loại thuốc điều trị trong răng hàm mặt.
6. Xử trí cấp cứu chấn thương vùng hàm mặt.

7. Nêu được các nguyên tắc điều trị viêm nhiễm vùng hàm mặt. 

8. Mô tả đường vào phẫu thuật hàm mặt. 

9. Trình bày kế hoạch điều trị các dị tật bẩm sinh hàm mặt. 

10.  Trình bày phẫu thuật điều trị ung thư hàm mặt.

11. Thực hiện phụ mổ các trường hợp PTHM.
B. Chuẩn đầu ra
	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A
	Mô tả sang thương cơ bản bệnh lý niêm mạc miệng.
	1
	3.1,3.2,3.3.4.2

	B
	Trình bày vai trò thử nghiệm cận lâm sàng trong chẩn đoán bệnh lý niêm mạc miệng.
	1
	3.1,3.2,3.3.4.2

	C
	Chẩn đoán và điều trị được các bệnh lý viêm loét vùng hàm mặt.
	1
	3.1,3.2,3.3.4.2

	D
	Mô tả sinh lý dẫn truyền cảm giác đau, Phân loại đau vùng mặt và chẩn đoán và điều trị được đau dây thần kinh V.
	2
	3.1,3.2,3.3.4.2,4.4

	E
	Trình bày nguồn gốc hình thành u, nang xương hàm.
	3
	3.1,3.2,3.3.4.2,4.4

	F
	Mô tả các hình ảnh u, nang xương hàm trên phim X quang và phân loại được các bệnh lý u, nang xương hàm.
	3
	3.1,3.2,3.3.4.2,4.4

	G
	Thực hiện được các biện pháp tầm soát ung thư hàm mặt. Mô tả các dạng lâm sàng sang thương tiền ung thư miệng – Hàm mặt.
	4
	3.1,3.2,3.3.4.2,4.4

	H
	Trình bày thuốc kháng sinh, kháng viêm, giảm đau sử dụng trong điều trị trong răng hàm mặt.
	5
	3.1,3.2,3.3.4.2,4.4

	I
	Khám bệnh nhân cấp cứu hàm mặt.
	6
	3.1,3.2,3.3.4.2,4.4

	J
	Trình bày nguyên tắc xử trí cấp cứu hàm mặt.
	6
	3.1,3.2,3.3.4.2,4.4

	K
	Xử trí được cấp cứu hàm mặt.
	6
	3.1,3.2,3.3.4.2,4.4

	L
	Trình bày giải phẫu ứng dụng vùng hàm mặt.
	8
	3.1,3.2,3.3.4.2,4.4

	M
	Mô tả đường vào phẫu thuật hàm trên, hàm dưới. 
	8
	3.1,3.2,3.3.4.2,4.4

	N
	Nêu các nguyên nhân gây di chứng trong điều trị chấn thương hàm mặt, chẩn đoán được cal lệch xương hàm.

Biết cách xử trí và cách phòng tránh.
	6
	3.1,3.2,3.3.4.2,4.4

	O
	Trình bày vi sinh trong nhiễm khuẩn hàm mặt.
	6
	3.1,3.2,3.3.4.2

	P
	Nêu được các nguyên tắc điều trị viêm nhiễm vùng hàm mặt. Chích rạch được áp xe vùng hàm mặt.
	7
	3.1,3.2,3.3.4.2,4.4

	Q
	Trình bày các yếu tố nguy cơ gây dị tật khe hở môi – vòm miệng.
	9
	3.1,3.2,3.3.4.2, 4.3,4.4

	R
	Trình bày kế hoạch điều trị các dị tật bẩm sinh hàm mặt.
	9
	3.1,3.2,3.3.4.2,4.4

	S
	Mô tả một số kỹ thuật mô môi – vòm miệng.
	9
	3.1,3.2,3.3.4.2,4.4

	T
	Mô tả hình ảnh mô bệnh học u, nang xương hàm.
	3
	3.1,3.2

	U
	Trình bày các phương pháp điều trị u, nang xương hàm.
	3
	3.1,3.2,3.3.4.2,4.4

	V
	Xử trí tai biến phẫu thuật và cách phòng tránh.
	8
	3.1,3.2,3.3.4.2

	W
	Mô tả hình ảnh mô bệnh học bướu ác tính xương hàm.
	10
	3.1,3.2

	X
	Trình bày các phương pháp điều trị bướu ác tính xương hàm.
	10
	3.1,3.2,3.3.4.2

	Y
	Trình bày các phương pháp điều trị hỗ trợ bệnh nhân bướu ác tính hàm mặt.
	10
	3.1,3.2,3.3.4.2


C. Nội dung:

Lý thuyết:
	STT
	Nội dung
	Số tiết   LT
	Số tiết  TT
	Chuẩn đầu ra của HP

	1. 
	Chẩn đoán tổn thương chợt loét ở niêm mạc miệng
	3
	9
	A, B, C

	2. 
	Đau dây thần kinh V
	2
	6
	D

	3. 
	Chẩn đoán u, nang trong xương hàm
	3
	9
	E, F

	4. 
	Nghiệm pháp tầm soát ung thư và điều trị ung thư vùng miệng - hàm mặt
	2
	6
	G

	5. 
	Cập nhật thuốc trong điều trị trong răng hàm mặt
	2
	6
	H

	6. 
	Cấp cứu hàm mặt và cách xử trí 
	3
	9
	I, J, K

	7. 
	Đường vào phẫu thuật hàm mặt
	2
	6
	L, M

	8. 
	Phẫu thuật điều trị di chứng chấn thương hàm mặt
	3
	9
	N

	9. 
	Điều trị nhiễm khuẩn vùng hàm mặt
	3
	9
	O, P

	10. 
	Dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt
	2
	6
	Q, R, S

	11. 
	Phẫu thuật u lành vùng hàm mặt
	2
	6
	T, U, V

	12. 
	Phẫu thuật điều trị ung thư hàm mặt
	3
	9
	W, X, Y

	Tổng cộng
	30
	90
	


Thực hành: tại BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ, BV Đa khoa TP Cần Thơ

1. Khám chẩn đoán bệnh.

2. Phết tế bào.Nhuộm xanh toluidin.

3. Sinh thiết. 

4. Xem hình ảnh. 

5. Phẫu thuật vá môi, vòm miệng 

6. Phẫu thuật điều trị viêm nhiễm hàm mặt 

7. Phẫu thuật điều trị gãy xương hàm 

8. Phẫu thuật nang hàm mặt 

D.  Phương pháp dạy học:

4. Thuyết trình.

5. Thảo luận nhóm.

6. Nghiên cứu và nêu vấn đề.

E. Phương pháp đánh giá:

1. MCQ. 

2. Thực hành khám chẩn đoán bệnh.

3. Thực hành: 1 thủ thuật hoặc 1 phẫu thuật.  

4. Trình bệnh án

F. Tài liệu học tập:

1. Bệnh học miệng tập 1 (2001), Khoa RHM, Đại Học Y Dược TP HCM, NXB Y Học.
2. Barnes L., Eveson J.W., Reichart P., Sidransky D. (2005). “Pathology and genetics of head and neck tumours”. World Health Organization Clasification of Tumours, IARC Press: Lyon.
3. Cawson R.A., Odell E.W., Porter S. (2002). “Essentials of oral pathology and oral medicine”. Churchill Livingstone, Elsevier Science, 7th edition.
4. Cawson R.A., Binnie W.H., Barrett A.W., Wright J. M. (2001). “Oral Disease”. Mosby, 3rd edition.
5. Laskaris G (2006). “Pocket atlas of oral diseases”, Thieme, the second edition.
6. Langlais R. P., Miller C. S. “Color atlas of common oral diseases”, the second edition.

7. Neville B. W., Damm D. D., Allen C. M., Bouquot A.  (2002). “Oral and maxillofacial pathology”. W.B. Saunders Company, 2nd edition.
8. Rajendran R., Sivapathasundharam B. (2006). “Shafer’s textbook of oral pathology”. Elsevier, 5th edition.
9. Regezi J.A., Sciubba J.J., Jordan R.C.K. (2003). “Oral pathology, clinical pathologic correlations”. Saunders (Elsevier Science), 4th edition.
10. Sapp J.P., Eversole L.R., Wysocki G.P. (2004). “Comtemporary oral and maxillofacial pathology”. Mosby,  2nd edition.

Môn học 2: NHA CHU 

            Số chứng chỉ: 
01


Số tín chỉ: 
04 tín chỉ (Lý thuyết: 02; Thực hành: 02)


Số giờ lý thuyết: 
30 tiết lên lớp - 60 tiết tự học 


Số giờ thực hành: 
90 tiết  


  Cán bộ giảng dạy: 
Bộ môn Nha chu

A. Mục tiêu:

1. Trình bày đặc điểm mô học của tổ chức quanh răng - ứng dụng lâm sàng 

2. Trình bày tổng quát về bệnh lý toàn thân liên quan nha chu

3. Giới thiệu được các bệnh lý nha chu theo phân loại mới 1999 và cách điều trị.

4. Mô tả và thực hành các phẫu thuật nha chu
B. CHUẨN ĐẦU RA
	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A
	Chẩn đoán xác định đúng các bệnh về nướu theo phân loại ARMITAGE, World Workshop
	3
	3.1,3.2

	B
	Định nghĩa về viêm nướu, nêu dẫn chứng lâm sàng của nướu viêm.
	3
	3.1,3.2

	C
	Kể được các nguyên nhân gây ra ổ mủ nha chu, các triệu chứng lâm sàng của ổ mủ nha chu.
 
	3
	3.1,3.2

	D
	Phân biệt được abces nha chu và các dạng abces khác
	3
	3.1,3.2

	E
	Mô tả mối liên hệ giữa bệnh nha chu-yếu tố nguy cơ
	2
	3.1,3.2

	F
	Trình bày được đặt điểm và vai trò của các tế bào thực bào tham gia đáp ứng miễn dịch không chuyên biệt.


	1
	3.1,3.2

	G
	Chẩn đoán đúng được sang thương nội nha và nha chu.


	1,2
	3.1,3.2

	H
	Nêu ra hướng xử trí đúng về sang thương nội nha – nha chu
	1,2
	3.1,3.2,4.8

	I
	Liệt kê các biện pháp vệ sinh răng miệng thích hợp 
	4
	3.1,3.2,4.3

	J
	Mô tả các phương pháp phẫu thuật nha chu
	4
	3.1,3.2,4.8

	K
	Nêu được định nghĩa của bệnh viêm nha chu mạn.
	1,2
	3.1,3.2,4.8

	L
	Mô tả được các dấu chứng lâm sàng và tia X của bệnh viêm nha chu mạn
	1,2,3
	3.1,3.2,4.2


B. Nội dung: 

Lý thuyết:

	STT
	Nội dung
	Số tiết 

lý thuyết
	Số tiết  thực hành
	Chuẩn đầu ra của HP

	1. 
	Phân loại nha chu 
	4
	12
	A,B,C,D,G,H

	2. 
	Bệnh toàn thân liên quan nha chu
	6
	18
	E

	3. 
	Các loại phẫu thuật nha chu
	10
	30
	I,J

	4. 
	Viêm nha chu
	10
	30
	K,L

	Tổng cộng
	30
	90
	


Thực hành: tại BV Trường ĐHYD Cần Thơ, BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ, BV Đa khoa TP Cần Thơ và Bệnh viện Mắt – Răng Hàm mặt TP. Cần Thơ

1. Cạo vôi- cạo láng gốc răng

2. Phẫu thuật cắt nướu 

3. Phẫu thuật nha chu

4. Cố định răng lung lay 

C.  Phương pháp dạy học:

1. Thuyết trình.

2. Thảo luận nhóm.

3. Nghiên cứu và nêu vấn đề.

D. Phương pháp đánh giá:

1. Thực hành một thủ thuật hoặc phẫu thuật

2. Trắc nghiệm 
3. Câu hỏi thảo luận 

4. Vấn đáp
E. Tài Liệu tham khảo :

1. Giáo trình Nha chu - Khoa RHM ĐH Y Dưọc TP HCM.

2. James K.Avery, Essentials of Oral Histology and Embryology

3. Jan Egelberg Anita Baderten: Periodontal Examination

Môn học 3:  NHỔ RĂNG - TIỂU PHẪU 

            Số chứng chỉ: 
01


Số tín chỉ: 
05 tín chỉ (Lý thuyết: 02; Thực hành: 03)


Số giờ lý thuyết: 
30 tiết lên lớp - 60 tiết tự học 


Số giờ thực hành: 
135 tiết 


Cán bộ giảng dạy: 
Bộ môn Nhổ răng- Phẫu thuật hàm mặt
A. Mục tiêu:

1. Trình bày đặc điểm giải phẫu các dây thần kinh hàm mặt .

2. Nêu được đặc tính thuốc tê chích mới

3. Mô tả được các phương pháp gây tê ngoài mặt 

4. Nêu được các phương pháp tiểu phẫu (răng khôn, cắt chóp, nang)

B. CHUẨN ĐẦU RA
	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A
	Trình bày đặc điểm giải phẫu các dây thần kinh hàm mặt 
	1
	3.1,3.3

	B
	Định nghĩa về thuốc tê
	2
	3.1,3.3

	C
	Nêu được đặc tính thuốc tê chích mới
	2
	3.1,3.3

	D
	Mô tả được các phương pháp gây tê vùng
	3
	3.1,3.3,4.5

	E
	Mô tả được các phương pháp gây tê tại chỗ
	3
	3.1,3.3,4.5

	F
	Nêu được phương pháp tiểu phẫu răng khôn
	4
	3.1,3.3,4.5

	G
	Nêu được phương pháp tiểu phẫu cắt chóp
	4
	3.1,3.3,4.5

	H
	Nêu được phương pháp tiểu phẫu  nang
	4
	3.1,3.3,4.5

	I
	Trình bày các nguyên tắc phẫu thuật cấy ghép
	4
	3.1,3.3,4.5


C. Nội dung :

Lý thuyết:
	STT
	Nội dung
	Số tiết   LT
	Số tiết  TT
	Chuẩn đầu ra của HP

	1
	Đặc điểm thuốc tê và thuốc co mạch mới
	8
	35
	A,B,C

	2
	Thủ thuật nhổ răng lệch và ngầm
	8
	35
	D,E,F

	3
	Thủ thuật cắt nạo chóp – nang 
	8
	35
	G,H

	4
	Cấy ghép nha khoa
	6
	30
	I

	Tổng cộng
	30
	135
	


Thực hành: tại BV Trường ĐHYD Cần Thơ, BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ, BV Đa khoa TP Cần Thơ và Bệnh viện Mắt – Răng Hàm mặt TP. Cần Thơ

· Nhổ răng lệch và ngầm .

· Tiểu phẫu cắt chóp.-

· Tiểu phẫu cắt nạo nang
D.  Phương pháp dạy học:

1. Thuyết trình.

2. Thảo luận nhóm.

3. Nghiên cứu và nêu vấn đề.

E. Phương pháp đánh giá:

· Hoàn thành ca  tiểu phẫu 

· (MCQ, PMP, Case study, Đúng/sai)

F. Tài liệu học tập

1. Giáo trình nhổ răng –Tiểu phẫu, Khoa RHM , Trường ĐHYD Cần Thơ.

2. Lê Đức Lánh (2009), Phẩu thuật miệng –Tập I,  Nhà xuất bản giáo dục.

3.  Lê Đức Lánh (2011), Phẩu thuật miệng –Tập II,  Nhà xuất bản giáo dục

4. Gordon W.Pedersen.  Oral surgery

5. Peterson L.J (1992) , Contemporary and Maxillofacial Surgery.
6. Sean M. Healy (2004), Local Anesthesia Techniques in Oral and Maxillofacial Surgery. 

Môn học 4: CHỮA RĂNG - NỘI NHA
            Số chứng chỉ: 
01


Số tín chỉ: 
05 tín chỉ (Lý thuyết: 02; Thực hành: 03)


Số giờ lý thuyết: 
30 tiết lên lớp - 60 tiết tự học 


Số giờ thực hành: 
135 tiết 

Cán bộ giảng dạy:    Bộ môn Chữa răng
A. Mục tiêu: 

1. Trình bày được quan niệm mới can thiệp tối thiểu trong chữa răng.

2. Chẩn đoán phân biệt được các bệnh lý tủy và lập kế hoạch điều trị.

3. Thực hiện được kỹ thuật điều trị nội nha.

B. Chuẩn đầu ra

	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A
	Nêu được quan niệm mới trong chữa răng : can thiệp tối thiểu
	1
	2.1

	B
	Thực hiện được kỹ thuật Tẩy trăng răng sống và răng chết tủy
	7
	3.1

	C
	Thực hiện được  kỹ thuật mới trong điều trị nội nha
	5
	3.1

	D
	Thực hiện được kỹ thuật điều trị nội nha lại
	3
	3.1

	E
	Nêu được Mối liên quan giũa nội nha và nha chu
	4
	3.1

	F
	Thực hiện được quá trình điều trị nôi nha các tổn thương vùng quanh chóp
	2
	3.1,3.2

	G
	Chẩn đoán phân biệt , xác định nguyên nhân và điều trị mòn răng – sâu cổ răng 
	6
	3.1,3.2


C. Nội dung:

Lý thuyết :

	STT
	Nội dung
	Số tiết    lý thuyết
	Số tiết  thực hành
	Chuẩn đầu ra hp 

	1
	Quan niệm mới trong chữa răng : can thiệp tối thiểu
	4
	18
	A

	2
	Tẩy trăng răng sống và răng chết tủy
	4
	18
	B

	3
	Các kỹ thuật mới trong điều trị nội nha
	4
	18
	C

	4
	Vấn đề nội nha lại
	6
	27
	D

	5
	Mối liên quan giữa nội nha và nha chu
	4
	18
	E

	6
	Điều trị nôi nha các tổn thương vùng quanh chóp
	4
	18
	F

	7
	Mòn răng – Sâu cổ răng 
	4
	18
	G

	Tổng cộng
	30
	135
	


Thực hành: Khu lâm sàng Khoa RHM, Trường ĐHYD Cần Thơ,  BV Trường ĐHYD Cần Thơ.

1. Thực hiện các miếng trám composite.

2. Điều trị  các trường hợp nội nha lại.

3. Điều trị nội nha các trường hợp có tổn thương quanh chóp. 

D.  Phương pháp dạy học:

1. Thuyết trình.

2. Thảo luận nhóm.

3. Nghiên cứu và nêu vấn đề

E. Phương pháp đánh giá :

· Thực hành 1 thủ thuật hoặc 1 phẫu thuật.

·  Trắc nghiệm.
F. Tài Liệu tham khảo :

1. Block book Nha khoa phục hồi, ĐHYD Cần Thơ.

2. Bùi Quế Dương (1998)., Giáo trình nội nha. 

3. Stephen Cohen (1991): Diagnostic procedures.Pathways of the pulp, 5th edition, Mosby yearbook,Inc.

4. Warren T. Wakai, Paul M. Vanek (1991): Case selection and treatment planing.Pathways of the pulp,5th edition, , Mosby yearbook,Inc.

Môn học 5: PHỤC HÌNH

            Số chứng chỉ: 
01


Số tín chỉ: 
05 tín chỉ (Lý thuyết: 02; Thực hành: 03)


Số giờ lý thuyết: 
30 tiết lên lớp - 60 tiết tự học 


Số giờ thực hành: 
135 tiết 


  Cán bộ giảng dạy:   Bộ môn Phục hình

A. Mục tiêu:

1. Giới thiệu tổng quát về phục hình

2. Trình bày thành phần cơ bản  cấu trúc của các vật liệu phục hình

3. Nêu được chỉ định của từng loại phục hình

4. Thực hiện được phục hình toàn hàm- cầu răng sứ 

5. Nắm vững được nguyên tắc cơ bản của Implant (dưới góc độ phục hình) 
B. CHUẨN ĐẦU RA
	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A
	Nêu được chỉ định, chống chỉ định của các kỹ thuật lấy dấu trong phục hình toàn hàm
	1
	3.1,5

	B
	Thực hiện được kỹ thuật lấy dấu dưới áp lực cắn và kỹ thuật lấy dấu dưới áp lực ngón tay
	1, 4
	4.7,5

	C
	 Nêu chỉ định và chống chỉ định của đệm hàm và thay nền trong phục hình toàn hàm
	1
	3.1,3.3

	D
	Thực hiện được các bước đệm hàm và thay nền trên lâm sàng và labo 
	1, 4
	4.7,5

	E
	Nêu được tính chất và chỉ định của các loại ciment gắn dính.
	2
	3.1.3.3

	F
	Sử dụng được các loại ciment gắn 
	2
	4.7,5

	G
	Trình bày được chỉ định, chống chỉ định, nguyên tắc và kỹ thuật mài cùi răng cho các loại mão răng
	3,4
	3.1.3.3,4.7

	H
	Mài sửa soạn được cùi răng cho mão đúc toàn diện, mão sứ kim loại, mão toàn sứ, inlay - onlay
	4
	4.7,5

	I
	Nêu được chỉ định, chống chỉ định, các vật liệu và dụng cụ dùng để tái tạo cùi răng.
	3
	3.1,3.3

	J
	Thực hiện được việc tái tạo cùi răng
	3
	4.7,5

	K
	Nêu được các thành phần của phục hình trên implant
	5
	3,5

	L
	Mô tả được các giai đoạn thực hiện hàm phủ trên implant
	5
	3.1,5

	M
	 Hiểu được nhiệm vụ của các phần giữ và các phần nâng đỡ trong PHTLBHKB
	4
	3.1

	N
	Nêu được cụ thể các hình thức nâng đỡ trên răng của PHTLBHKB:chỉ định, nguyên tắc phác họa, ưu và nhược điểm, chống chỉ định
	4
	3.1,3.3,5

	O
	Phác họa được hàm khung bộ cho một số trường hợp mất răng theo phân loại Kennedy
	4
	3.1,3.3,4.7,5

	P
	 Sửa chữa được các hư hỏng của hàm tháo lắp bán hàm như: gãy tựa mặt nhai, gãy cánh tay móc…
	4
	4.7,5

	Q
	Thêm hoặc thay thế một phục hồi trên răng trụ, thêm một hoặc vài răng vào hàm giả và làm lại móc mới trên răng trụ.
	4
	4.7,5


C. NỘI DUNG HỌC PHẦN

Lý thuyết:

	STT
	Nội dung
	Số tiết    lý thuyết
	Số tiết  thực hành
	Chuẩn

đầu ra HP

	1
	Các kỹ thuật lấy dấu trong phục hình toàn hàm
	5
	35
	A,B

	2
	Đệm hàm và thay nền trong phục hình toàn hàm
	3 
	16
	C,D

	3
	Các loại xi măng gắn – cập nhật
	3 
	16
	E,F

	4
	Nguyên tắc mài sửa soạn cùi răng – Các kiểu mão răng
	4 
	16
	G,H

	5
	Tái tạo cùi răng
	4 
	15
	I,J

	6
	Phục hình răng toàn hàm trên implant
	5 
	12
	K,L

	7
	Phác họa các phần giữ và nâng đỡ trong phục hình tháo lắp bán hàm khung bộ
	4 
	15
	M,N,O

	8
	Sửa chữa phục hình tháo lắp bán hàm khung bộ
	2 
	10
	P,Q

	Tổng cộng
	30
	135
	


Thực hành: Khu lâm sàng Khoa RHM, Trường ĐHYD Cần Thơ,  BV Trường ĐHYD Cần Thơ.
1. Làm hàm PH toàn hàm.

2. Thực hiện cầu răng sứ.
3. Hoàn thành đơn vị PH (implant) 
D. Phương pháp dạy học:

1. Thuyết trình.

2. Thảo luận nhóm.

3. Nghiên cứu và nêu vấn đề
E. Phương pháp đánh giá:

· Câu trắc nghiệm 

· Thực hành labo 

F. Tài liệu tham khảo:

1. Phục hình răng toàn hàm (2003), Nhà xuất bản Y học, Tp. HCM. 

2.  Phục hình răng cố định (2003), Nhà xuất bản Y học, Tp. HCM. 

3.  Stewart, Clinical removable partial prosthodontics, Third edition,

4. Các môn chuyên ngành tự chọn

Môn học 1:  RĂNG TRẺ EM – NHA KHOA PHÒNG NGỪA
     
Số chứng chỉ: 
01


Số tín chỉ: 
06 tín chỉ (Lý thuyết: 02; Thực hành: 04)


Số giờ lý thuyết: 
30 tiết lên lớp - 60 tiết tự học 


Số giờ thực hành: 
180 tiết 

            Cán bộ giảng dạy:    Bộ môn Nha công cộng – Răng trẻ em

A. Mục tiêu:

1. Trình bày được khuynh hướng các bệnh răng miệng trên thế giới hiện nay

2. Thực hiện được một điều tra tình hình sức khỏe răng miệng trong cộng đồng

3. Trình bày nguyên tắc trong chỉnh hình nha khoa phòng ngừa.

4.Thực hiện được một số bộ giữ khoảng ở cung răng sữa và hỗn hợp.
B. TIÊU CHUẨN ĐẦU RA

	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A
	Dịch tể học sâu răng
	1
	3.1, 3.2, 3.3

	B
	Phân biệt được các loại nghiên cứu và thiết kế nghiên cứu cơ bản.
	2
	3.1, 3.2, 3.3

	C
	Viết được các mục tiêu nghiên cứu, lựa chọn được các biến số cần thiết cho mỗi mục tiêu.
	2
	3.1, 3.2, 3.3

	D
	Trình bày được ưu, nhược điểm của các kỹ thuật chọn mẫu, cách tính toán cỡ mẫu trong nghiên cứu.
	2
	3.1, 3.2, 3.3

	E
	Lựa chọn và thiết kế được công cụ thích hợp để thu thập số liệu.
	2
	3.1, 3.2, 3.3

	F
	Nêu các loại sai số, yếu tố nhiễu trong nghiên cứu, cách khống chế.
	2
	3.1 ,3.2, 3.3

	G
	Chọn phương pháp phân tích và trình bày số liệu thích hợp với mỗi loại số liệu.
	2
	3.1, 3.2, 3.3

	H
	Viết được một đề cương nghiên cứu khoa học
	2
	3.1, 3.2, 3.3

	I
	Nêu chỉ định và kỹ thuật thực hiện mão làm sẵn
	3
	3.1, 3.2, 3.3, 4.9, 4.11

	K
	Trình bày được mục đích của chỉnh hình răng mặt phòng ngừa
	3
	3.1 ,3.2 ,3.3, 4.9 ,4.11

	L
	Trình bày được chỉ định bộ giữ khoảng
	3
	3.1, 3.2, 3.3, 4.9, 4.11

	M
	Nêu được các loại bộ giữ khoảng và chỉ định của từng loại
	3
	3.1, 3.2, 3.3, 4.9,4.11

	N
	 Nêu được các thói quen răng miệng có thể gây sai lệch khớp cắn và các biểu hiện sai lệch về răng miệng do các thói quen này
	3
	3.1, 3.2, 3.3, 4.9, 4.11

	O
	Trình bày được một số khí cụ giúp loại bỏ các thói quen xấu về răng miệng
	3
	3.1, 3.2, 3.3, 4.3, 4.9, 4.11


C. Nội dung:

Lý thuyết:

	STT
	Nội dung
	Số tiết    lý thuyết
	Số tiết  

thực hành
	Chuẩn đầu ra của HP

	1
	Cập nhật dịch tể học các bệnh răng miệng
	10
	60
	A

	2
	Các phương pháp nghiên cứu trong nha khoa
	6
	36
	B,C,D,E,F,G,H

	3
	Mão làm sẵn
	6
	36
	I

	4
	Bộ giữ khoảng
	4
	24
	L,M

	5
	Chỉnh hình can thiệp phòng ngừa
	4
	24
	K,N,O

	Tổng cộng
	30
	180
	


Thực hành; Khu lâm sàng Khoa RHM, Trường ĐHYD Cần Thơ,  BV Trường ĐHYD Cần Thơ, Trường Tiểu học Lê Bình, Trường Tiểu học Mỹ Khánh.
- Thực hành giáo dục nha khoa cho học sinh trường phổ thông cơ sở. 

- Kiến tập mô hình 1 phòng khám nha học đường tại trường phổ thông cơ sở.

- Tham gia điều trị răng miệng cho học sinh                                                                                               

D.  Phương pháp dạy học:

1. Thuyết trình.

2. Thảo luận nhóm.

3.  Nghiên cứu và nêu vấn đề
E. Phương pháp đánh giá :

· Thực hành điều trị các trường hợp lâm sàng cho học sinh

· Trắc nghiệm

F. Tài liệu tham khảo :

1. Giáo trình nha khoa công cộng (1999), ĐHYD Tp HCM.

2. Giáo trình nha khoa phòng ngừa (1999), ĐHYD Tp HCM. 
3. WHO BPOC (2001)., Basic package oral health care, 

4. Ngô Đồng Khanh, Điều tra tình hình sức khỏe toàn quốc.
5. Martin Hotdell (2007): Giáo trình nha công cộng 

6. Giáo trình Răng trẻ em (2002), Nhà xuất bản Y học, Tp. HCM.
7. Giáo trình Chỉnh hình răng mặt (2005), Nhà xuất bản Y học, Tp. HCM.
8. WHO Collaborating Center for Oral health care planing and future Science University of Nijmegen- CD Development and Pediatric Dentistry 2002.

Môn học 2: RĂNG TRẺ EM - CHỈNH HÌNH 
            Số chứng chỉ: 
01


Số tín chỉ: 
06 tín chỉ (Lý thuyết: 02; Thực hành: 04)


Số giờ lý thuyết: 
30 tiết lên lớp - 60 tiết tự học 


Số giờ thực hành: 
180 tiết 


 Cán bộ giảng dạy:    Bộ môn Chỉnh hình răng miệng 

A. Mục tiêu:

1.Trình bày các  nguyên tắc điều trị trong chỉnh hình răng miệng trong trường hợp sai khớp cắn hạng I, II, III

2.Trình bày phân tích Steiner

3.Thực hiện một số khí cụ chỉnh hình

B. Chuẩn đầu ra:

	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A
	Nêu được định nghĩa và mục đích của đều trị chỉnh hình can thiệp
	1
	3.1, 3.2

	B
	Trình bày các nguyên nhân đưa đến các lệch lạc thường có của hạng I theo xếp hạng của Anderson
	1,2
	3.1, 3.2

	C
	 Trình bày chỉ định, chống chỉ định, thuận lợi và bất lợi của kế hoạch nhổ răng tuần tự
	1
	3.1, 3.2

	D
	Trình bày các phương pháp và khí cụ chỉnh hình can thiệp cho sai khớp cắn hạng I Angle loại I, II, và III theo xếp hạng của Anderson
	1
	3.1, 3.2, 4.11

	E
	Nêu được cách phân loại sai khớp cắn hạng II dựa vào hình thái và phim sọ nghiêng
	1,2
	3.1, 3.2

	F
	 Nêu được các đặc điểm của: “ bệnh nhân lý tưởng” thích hợp cho chỉnh hình can thiệp sai khớp cắn hạng II
	1,2
	3.1, 3.2

	G
	Trình bày được mục tiêu và các phương pháp điều trị chỉnh hình can thiệp sai khớp cắn hạng II
	1,2
	3.1, 3.2

	H
	Trình bày được chỉ định, mục tiêu điều trị của các loại khí cụ chức năng và khí cụ sử dụng lực ngoài mặt trong điều trị chỉnh hình can thiệp sai khớp cắn hạng II
	1,2
	3.1, 3.2, 4.11

	I
	Nêu được các biểu hiện lâm sàng và tia X của bệnh nhân sai khớp cắn hạng III
	1,2
	3.1, 3.2

	K
	Nêu được mục tiêu và giới hạn tuổi trong điều trị can thiệp sai khớp cắn hạng III
	1,2
	3.1, 3.2

	L
	Nêu được các phương pháp can thiệp sai khớp cắn hạng III
	1,2
	3.1, 3.2, 4.11

	M
	Mô tả được các điểm chuẩn, mặt phẳng dùng trong phân tích Steiner
	2
	3.1, 3.2, 4.2

	N
	Nêu được ý nghĩa của các góc độ và các khoảng cách khi phân tích xương hàm trên và xương hàm dưới với nền sọ cũng như tương quan  giữa xương hàm trên và xương hàm dưới
	2
	3.1, 3.2, 4.2

	O
	Nêu được vị trí của răng cửa so với xương hàm, vị trí của Pog so với NB và tương quan giữa răng cửa trên và dưới. Nêu được ý nghĩa của các giá trị này
	2
	3.1, 3.2, 4.2

	P
	Mô tả được các thành phần của khí cụ edgewise hiện nay
	
	3.1, 3.2, 4.2


C. Nội dung

Lý thuyết:

	STT
	Nội dung
	Số tiết

lý thuyết
	Số tiết  thực hành
	Chuẩn đầu ra HP

	1
	Điều trị  chỉnh hình răng miệng trong trường hợp sai khớp cắn hạng I
	6
	36
	A,B,C,D

	2
	Điều trị  chỉnh hình răng miệng trong trường hợp sai khớp cắn hạng II
	6
	36
	A,F,G,H

	3
	Điều trị  chỉnh hình răng miệng trong trường hợp sai khớp cắn hạng III
	6
	36
	A,I,K,L

	4
	Phân tích Steiner
	6
	36
	M,N,O

	5
	Khí cụ chỉnh hình cố định
	6
	36
	P

	Tổng cộng
	30
	180
	


Thực hành: Khu lâm sàng Trường ĐHYD Cần Thơ, BV Trường ĐHYD Cần Thơ

Bẻ và hàn cung khẩu cái

Kiến tập các trường hợp chỉnh hình 

Điều trị bệnh nhân

D.  Phương pháp dạy học:

1. Thuyết trình.

2. Thảo luận nhóm.

     3. Nghiên cứu và nêu vấn đề

E. Phương pháp đánh giá :

· Thực hành 

· Trắc nghiệm

F. Tài liệu tham khảo :

1. Giáo trình Chỉnh hình răng miệng ĐH Y Dược TP.HCM.

2. Ravindra Nanda (2010). Current therapy in orthodontic, Mosby

3. William Proffit (2007). Contemporary orthodontics, 4th edition. 

Môn học 3: NHA KHOA CẮM GHÉP

            Số chứng chỉ: 
01


Số tín chỉ: 
06 tín chỉ (Lý thuyết: 02; Thực hành: 04)


Số giờ lý thuyết: 
30 tiết lên lớp - 60 tiết tự học 


Số giờ thực hành: 
180 tiết  


 Cán bộ giảng dạy:    Bộ môn Nhổ răng – Tiểu phẩu 

A. Mục tiêu:
1. Nắm được  qui trình  kế hoạch điều trị trong việc khám và điều trị bệnh nhân implant.

2. Hiểu rõ các biến chứng trong cấy ghép nha khoa.
 B .Chuẩn đầu ra
	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A
	Nêu thành phần và cấu tạo cơ bản của implant nha khoa
	1
	3.1,3.3

	B
	Hiểu biết sâu sắc các cấu trúc giải phẫu hàm mặt giúp phẫu thuật viên tránh được các sai sót trong quá trình lập kế hoạch cũng như khi thưc hiện phẫu thuật cấy ghép nha khoa
	1
	3.1,3.3

	C
	Nắm rõ cấu tạo, ưu khuyết điểm cũng như cách sữ dụng của các loại vật liệu cấy ghép.
	1
	3.1,3.3,4.5

	D
	Hiểu rõ được cơ chế lành thương trong cấy ghép nha khoa.
	1
	3.1,3.3

	E
	Nắm rõ được quá trình tích hợp xương diễn ra sau khi cấy ghép nha khoa.
	1
	3.1,3.3

	F
	Đánh giá mô mềm trong cấy ghép nha khoa.
	1
	3.1,3.3,4.5

	G
	Đánh giá xương trong cấy ghép nha khoa.
	1
	3.1,3.3,4.5

	H
	Hiểu rõ chọn lựa, chỉ định, chống chỉ định các trường hợp cấy ghép nha khoa.
	1
	3.1,3.3

	I
	Nêu được cách chẩn đoán hình ảnh trong cấy ghép nha khoa
	1
	3.1,3.3,4.2

	K
	Nắm được các qui trình căn bản trong cấy ghép nha khoa
	1
	3.1,3.3

	L
	Hiểu rõ các biến chứng trong cấy ghép nha khoa.
	2
	3.1,3.3

	M
	Hiểu rõ các thất bại thường xảy ra trong cấy ghép nha khoa
	2
	3.1,3.3

	N
	Biết được cách chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật và duy trì phục hồi trên implant
	2
	3.1,3.3


C. Nội dung: 

	Stt
	Tên bài học
	Số tiết

Lý thuyết
	Số tiết

Thực hành
	Chuẩn đầu ra

	1
	Cấu tạo và thành phần implant và giải phẫu ứng dụng trong cấy ghép nha khoa
	3
	18
	A,B,C

	2
	Những điểm cần lưu ý trong việc khám và lập kế hoạch điều trị bệnh nhân implant
	3
	18
	D,E,F,G,H

	3
	Các nguyên tắc cơ bản trong PT đặt implant
	3
	18
	K

	4
	Những yếu tố quyết định thành công trong thực hành implant
	3
	18
	D

	5
	Sự tích hợp xương-các yếu tố ảnh hưởng
	3
	18
	E

	6
	Cắn khớp trong implant nhakhoa
	3
	18
	B,H

	7
	Phẫu thuật implant có hướng dẫn và phẫu thuật đặt trụ lành thương
	3
	18
	K

	8
	Máy móc,dụng cụ trong phẫu thuật implant
	3
	18
	K

	9
	Chẩn đoán hình ảnh
	3
	18
	I

	10
	Thực hiện cắm ghép implant trên mô hình
	3
	18
	K

	Tổng cộng
	30
	180
	


Thực hành: Khu lâm sàng Trường ĐHYD Cần Thơ, BV Trường ĐHYD Cần Thơ

D.  Phương pháp dạy học:

1.Thuyết trình.

2. Thảo luận nhóm.

3. Nghiên cứu và nêu vấn đề

E. Phương pháp đánh giá :

       -   Dự lớp 

· Thảo luận

· Báo cáo

· Thi cuối học kỳ

· Sản phẩm thực hiện

F. Tài liệu học tập

1. Stevens, Irving J.; Alexander, Jerry, "Bone Implant",  1971 
2. Quirynen M, Van Assche N, Botticelli D, Berglundh T "How does the timing of implant placement to extraction affect outcome?". 2007. 

3. Crespi R, Capparé P, Gherlone E, Romanos GE "Immediate versus delayed loading of dental implants placed in fresh extraction sockets in the maxillary esthetic zone: a clinical comparative study". 2008

4. Gahlert M, Röhling S, Wieland M, Sprecher CM, Kniha H, Milz S (November 2009). "Osseointegration of zirconia and titanium dental implants: a histological and histomorphometrical study in the maxilla of pigs): 
Môn học 4: NHA KHOA HIỆN ĐẠI
            Số chứng chỉ: 
01


Số tín chỉ: 
06 tín chỉ (Lý thuyết: 02; Thực hành: 04)


Số giờ lý thuyết: 
30 tiết lên lớp - 60 tiết tự học 


Số giờ thực hành: 
180 tiết 


Cán bộ giảng dạy: 
Bộ môn Nha cơ sở

A. Mục tiêu:

1. Mô tả giải phẫu chức năng của hệ thống nhai

2. Giải thích được mối liên hệ - các hoạt động của hệ thống nhai

3. Trình bày được động học cắn khớp.

4. Khám cắn khớp và điều chỉnh khớp cắn 

     5.   Thực hiện thành thạo việc lên giá khớp và thực hành làm máng nhai

B. Chuẩn đầu ra
	Số TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra của chương trình

	A
	 Nêu được trình tự chung của khám  khớp cắn.
	1,4
	3.1

	B
	Nêu được những điểm cần đánh giá về răng miệng
	1,4
	3.1.3.3

	C
	Trình bày được trình tự của động tác nhai và các đặc điểm của chu kỳ nhai ở người trưởng thành và động tác nhai ở trẻ em.
	2,3
	3.1.3.3

	D
	Mô tả được những hoạt động của các thành phần của hệ thống nhai trong động tác bú.
	3
	3.1.3.3

	E
	Trình bày được các giai đoạn của sự nuốt và phân biệt được “ kiểu nuốt nhủ nhi” và “nuốt ở người trưởng thành”.
	3
	3.1.3.3

	F
	Nêu được mối quan hệ giữa khớp cắn và các hoạt động chức năng của hàm dưới
	3,5
	3.1.3.3

	G
	Liệt kê được các vị trí cần mài chỉnh sơ khởi.
	1,4
	3.1.3.3,4.10

	H
	Giải thích được các vị trí mài chỉnh tại TQTT
	3,4
	3.1.3.3,4.10

	I
	Giải thích được cách mài chỉnh trong vận động sang bên, ra trước
	3,4
	3.1,3.3,4.10

	K
	Định nghĩa và phân biệt được khớp cắn trung tâm, tương quan trung tâm
	3,4
	3.1,3.3

	L
	Phân tích được đặc điểm của khớp cắn trung tâm và ý nghĩa các ứng dụng trong thực hành
	3,4
	3.1,3.3

	M
	Phân tích được các đặc điểm của tương quan trung tâm và ý nghĩa của các ứng dụng trong thực hành.
	3,4
	3.1,3.3

	N
	Liệt kê các yếu tố hướng dẫn khớp cắn trên bệnh nhân, trên giá khớp
	5
	4.10


C. Nội dung:

	STT
	Nội dung
	Số tiết LT
	Số tiết TT
	Chuẩn đầu ra của HP 

	1
	Đại cương -.Giải phẫu chức năng của hệ thống nhai
	4
	24
	A, B, C

	2
	Khớp cắn.
	4
	24
	A, F

	3
	Động học cắn  khớp – Hoạt động chức năng, cận chức năng
	8
	48
	C, D, E

	4
	Khám cắn khớp  và điều chỉnh khớp cắn
	14
	84
	G, H, I, K, L, M, N

	Tổng cộng
	30
	180
	


D. Phương pháp giảng dạy:

· Thuyết trình.

· Hình ảnh minh họa.
· Khám –điều trị lâm sàng
E.  Phương pháp lượng giá:


Trắc nghiệm.

           Câu hỏi ngắn   

F. Tài liệu tham khảo:

1. Hoàng Tử Hùng (2005)- Cắn khớp học 

2. Cắn khớp học, Bộ môn  Nha cơ sở, Khoa RHM,  ĐHYD TP HCM.

3. Giải phẩu  răng, Răng trẻ em, Khoa RHM, ĐHYD TP HCM

4. Abjean J (2002). L ´occlusion en  Pratique Clinique,L´ imprimerie Cloitre, Saint Thonan

5. ASH,M.M., Wheeler´s Dental Anatomy,Physiology and Occlusion 7th Edition, WB.Saunders Co, Philadelphia

CƠ SỞ THỰC HÀNH

·  Thực hành lâm sàng: 

· Khoa RHM Trường ĐHYD Cần Thơ (30 ghế nha)

· Khoa RHM Bệnh viện Trường ĐHYD Cần Thơ. 

· Khoa RHM  bệnh viện Đa khoa Cần Thơ

· Khoa RHM  bệnh viên Mắt – RHM Cần Thơ

· Bộ môn Giải phẫu, Giải phẫu bệnh trường Đại học Y Dược Cần Thơ

· Trường Tiểu học Lê Bình, Phú Thứ, Quận Cái Răng, Tp Cần Thơ

· Trường Tiểu học Mỹ Khánh, Phú Thứ, Quận Cái Răng, Tp Cần Thơ

· Thực hành tiền lâm sàng:

· Phòng huấn luyện tiền lâm sàng, Khoa RHM, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

CÁC CHỈ TIÊU TAY NGHỀ

1. Môn cơ sở 

   -  Điều  trị 3 trường hợp rối loạn khớp cắn, đau khớp thái dương hàm có Cán  bộ hướng dẩn

   -  Điều  trị 3 trường hợp rối loạn khớp cắn, đau khớp thái dương hàm (mức 2)

   -  Điều  trị 3 trường hợp rối loạn khớp cắn, đau khớp thái dương hàm (mức 3)
2. Bệnh học miêng

	STT
	Tên thủ thuật và kỹ thuật
	Phụ mổ

(số lần)
	Tự làm một số thì
	Làm được (có thầy phụ)
	Mức 1 (làm có người HD)
	Mức 2 (làm được)
	Mức 3

Làm thạo

	1

2


	Sinh thíêt – đọc kết quả

Trình bệnh án 20 trường hợp
	
	
	5

trường hợp


	10
	5

5


	3

5


3. Nhổ răng – Tiểu Phẫu

	STT
	Tên thủ thuật và kỹ thuật
	Mức 1 làm được có người hướng dẫn
	Mức 2 làm được
	Mức 3 làm thạo
	Ghi chú

	1

2

3
	Nhổ răng khôn lệch

Tiểu phẫu cắt chóp

Phẫu thuật nạo nang
	5

7

5
	5

5

3
	3

5

2
	


4.  Phẫu Thuật hàm mặt

	STT
	Kỹ thuật, thủ thuật
	Phụ mổ
	Tự làm được 1 số thì
	Làm được (có thầy phụ)
	Ghi chú

	1

2
	Phẫu thuật vá môi

Phẫu thuật khâu kết hợp xương 
	  3

2
	3

1
	3

1
	


5.  Nha chu

	STT
	Thủ thuật
	Mức 1 làm được có người hướng dẫn
	Mức 2 làm được
	Mức 3 làm thạo
	Ghi chú

	1

2
	Điều trị nha chu viêm

Phẫu thuậu nha chu
	3

3
	2

2
	      1

      1
	


6.  Chữa răng

	STT
	Thủ thuật và kỹ thuật, phẫu thuật
	Tự làm 1 số thì
	Làm được có thầy phụ
	Mức 1 có người hướng dẫn
	Mức 2 làm được
	Mức 3

Làm thạo

	1

2

3
	Nội nha  lại

Điều trị răng nội nha răng có tổn thương quanh chóp

Tái tạo răng
	
	5

5

10
	5

5

5
	5

5

5
	5


7.  Phục hình

	STT
	Thủ thuật và kỹ thuật, phẫu thuật
	Tự làm 1 số thì
	Làm được có thầy phụ
	Mức 1 có người HD
	Mức 2 làm được
	Mức 3 làm thạo

	1

2

3
	Phục hình TL toàn hàm

Phục hình mão sứ

Phục hình cầu răng 
	
	5

10

3
	4

5

      2
	3

5

2
	2

5

1


8. Răng trẻ em

	S
TT
	Kỹ thuật, thủ thuật
	Tự làm 1 số thì
	Làm được có thầy phụ
	Làm thành thạo

	1

2
	Chữa tủy 

Ký  thuật ART
	5

10
	3

10
	   2

  10


9.Nha khoa công cộng

	S
TT
	Kỹ thuật/thủ thuật
	Tự làm 1 số thì
	Làm được có thầy phụ
	Ghi chú

	1

2
	Thực tập tại cộng đồng 

Hoàn thành đề cương NCKH
	2 tuần
	
	


10. Chỉnh hình răng mặt

	S
TT
	Kỹ thuật/thủ thuật
	Tự làm 1 số thì
	Làm được có thầy phụ
	Ghi chú

	1

2

3
	Thực hiện mặt phẳng nghiêng

Bẻ móc Adams

Thực hiện cung môi
	
	5

4

4
	


LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Sau 1 học kỳ học tập, Phòng Đào tạo Sau Đại học tổ chức thông qua đề cương luận văn thạc sĩ và phân công cán bộ hướng dẫn.

1. Đề tài luận văn 

- Đề tài luận văn do trưởng đơn vị chuyên môn công bố hoặc do học viên đề xuất, có đề cương nghiên cứu kèm theo, được người hướng dẫn và trưởng đơn vị chuyên môn đồng ý; 

- Hiệu trưởng ra quyết định giao đề tài cho học viên và cử người hướng dẫn trước khi tổ chức bảo vệ luận văn ít nhất 6 tháng, trên cơ sở đề nghị của trưởng đơn vị chuyên môn và trưởng đơn vị quản lý đào tạo sau đại học;

- Việc thay đổi để tài trước khi tổ chức bảo vệ luận văn do Hiệu trưởng ra quyết định, trên cơ sở đơn đề nghị của học viên, được người hướng dẫn và trưởng đơn vị chuyên môn đồng ý. Việc thay đổi đề tài phải thực hiện trước 1/3 thời gian thực hiện đề tải (tính từ khi có quyết định giao đề tài đến thời gian bảo vệ luận văn theo qui định). Nếu sau thời gian này học viên muốn đổi đề tài thì phải kéo dài thời gian thực hiện đề tài (tương ứng thời gian học tập).
2. Yêu cầu đối với luận văn
- Luận văn của chương trình theo định hướng nghiên cứu là một báo cáo khoa học, có đóng góp mới về mặt lý luận, học thuật hoặc có kết quả mới trong nghiên cứu một vấn đề khoa học mang tính thời sự thuộc chuyên ngành đào tạo;

- Luận văn của chương trình theo định hướng ứng dụng là một báo cáo chuyên đề kết quả nghiên cứu giải quyết một vấn đề đặt ra trong thực tiễn hoặc báo cáo kết quả tổ chức, triển khai áp dụng một nghiên cứu lý thuyết, một mô hình mới... trong lĩnh vực chuyên ngành vào thực tế;

- Luận văn phải có giá trị khoa học, giá trị thực tiễn, giá trị văn hoá, đạo đức và phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam; 

- Luận văn phải tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật sở hữu trí tuệ. Việc sử dụng hoặc trích dẫn kết quả nghiên cứu của người khác hoặc của đồng tác giả phải được dẫn nguồn đầy đủ, rõ ràng tại vị trí trích dẫn và tại danh mục tài liệu tham khảo. Kết quả nghiên cứu trong luận văn phải là kết quả lao động của chính tác giả, ch​ưa đ​ược người khác công bố trong bất cứ một công trình nghiên cứu nào; 

- Luận văn được trình bày khoa học, rõ ràng, mạch lạc, khúc chiết, không tẩy xóa. 

3. Hình thức luận văn

Hiệu trưởng quy định cụ thể cách thức trình bày luận văn theo yêu cầu của từng ngành, chuyên ngành đào tạo và các vấn đề khác liên quan đến luận văn. 

4. Hướng dẫn luận văn và điều kiện bảo vệ luận văn
4.1. Hướng dẫn luận văn: 

- Mỗi luận văn có một hoặc hai người h​ướng dẫn. Tr​ường hợp có hai người hướng dẫn, trong quyết định giao đề tài và cử người hướng dẫn sẽ ghi rõ người h​ướng dẫn thứ nhất và người hướng dẫn thứ hai;

- Người có chức danh giáo sư​ được hướng dẫn tối đa 7 học viên; người có học vị tiến sĩ khoa học hoặc có chức danh phó giáo sư​ được hướng dẫn tối đa 5 học viên; người có học vị tiến sĩ từ 1 năm trở lên được hướng dẫn tối đa 3 học viên trong cùng thời gian, kể cả học viên của cơ sở đào tạo khác;

- Riêng đối với luận văn thuộc chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng thì người hướng dẫn thứ hai có thể là người có học vị thạc sĩ từ 3 năm trở lên cùng ngành đào tạo và có tối thiểu 15 năm kinh nghiệm làm công tác thực tế thuộc lĩnh vực của đề tài; được hướng dẫn tối đa 2 học viên trong cùng thời gian, tính trong tất cả các cơ sở đào tạo có tham gia hướng dẫn.
4.2. Điều kiện bảo vệ luận văn:

- Học viên hoàn thành chương trình đào tạo, có điểm trung bình chung các học phần trong chư​ơng trình đào tạo đạt từ 5,5 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc điểm C trở lên (theo thang điểm chữ); 

- Đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo dành cho thạc sĩ:  tối thiểu phải từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

- Có đơn xin bảo vệ và cam đoan danh dự về kết quả nghiên cứu trung thực, đồng thời phải có ý kiến xác nhận của người hướng dẫn là luận văn đạt các yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo dành cho thạc sĩ;
- Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và không trong thời gian bị kỷ luật đình chỉ học tập;

- Không bị tố cáo theo quy định của pháp luật về nội dung khoa học trong luận văn.

5. Hội đồng đánh giá luận văn 

- Hội đồng đánh giá luận văn do Hiệu trưởng ra quyết định thành lập, trên cơ sở đề nghị của Trưởng Phòng Đào tạo Sau đại học.

- Hội đồng đánh giá luận văn có năm thành viên, gồm: chủ tịch, thư​ ký, hai phản biện và uỷ viên. Hội đồng có tối thiểu hai thành viên ở ngoài cơ sở đào tạo, thuộc hai đơn vị khác nhau; trong đó, ít nhất có một người là phản biện. 

- Yêu cầu đối với thành viên hội đồng đánh giá luận văn: 

+ Các thành viên hội đồng là những người có học vị tiến sĩ từ 2 năm trở lên hoặc có chức danh phó giáo sư, giáo sư cùng ngành, chuyên ngành đào tạo với học viên, am hiểu lĩnh vực của đề tài luận văn.

+ Đối với luận văn định hướng ứng dụng, trong số các thành viên hội đồng ngoài Trường phải có tối thiểu một người đang làm công tác thuộc lĩnh vực của đề tài. Trường hợp không có người đang làm công tác thực tế đủ tiêu chuẩn thành viên hội đồng theo quy định trên thì có thể mời người có học vị thạc sĩ từ 3 năm trở lên cùng ngành đào tạo và có tối thiểu 15 năm kinh nghiệm làm công tác thực tế thuộc lĩnh vực của đề tài tham gia là ủy viên hội đồng;

+ Chủ tịch hội đồng là người có năng lực chuyên môn và uy tín khoa học, có kinh nghiệm trong tổ chức điều hành công việc của hội đồng; 

+ Người phản biện phải là người am hiểu sâu sắc lĩnh vực đề tài luận văn. 
+ Người hướng dẫn luận văn; người có quan hệ bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột với người bảo vệ luận văn không tham gia hội đồng;

+ Thành viên hội đồng phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, khách quan trong việc nhận xét, đánh giá luận văn theo quy định hiện hành.

· Hội đồng họp để đánh giá luận văn trong thời hạn tối đa 60 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định thành lập hội đồng. Hội đồng không tổ chức họp đánh giá luận văn trong các tr​ường hợp sau: vắng mặt chủ tịch hoặc thư​ ký hội đồng; vắng mặt người có ý kiến không tán thành luận văn; vắng mặt từ hai thành viên hội đồng trở lên.

Trong trường hợp có lý do khách quan, Hiệu trưởng quyết định việc thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng nhưng vẫn phải đảm bảo các yêu cầu quy định và thời hạn tổ chức họp hội đồng đánh giá luận văn được tính từ ngày ký quyết định cuối cùng về việc thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng. 
5. Đánh giá luận văn 
- Luận văn đ​ược đánh giá công khai tại phiên họp của hội đồng. Hội đồng tập trung chủ yếu vào đánh giá việc thực hiện mục tiêu nghiên cứu, nội dung và chất lượng của luận văn; mức độ đáp ứng yêu cầu đối với luận văn theo quy định của quy chế đào tạo thạc sĩ; đảm bảo đánh giá đúng kiến thức của học viên và khả năng vận dụng kiến thức vào giải quyết những vấn đề mà đề tài luận văn đặt ra. 

- Điểm chấm luận văn của từng thành viên hội đồng theo thang điểm 10, có thể lẻ đến một chữ số thập phân, gồm: điểm nội dung luận văn 5 điểm, điểm hình thức luận văn 2 điểm, điểm trả lời các câu hỏi của thành viên Hội đồng 3 điểm. Điểm luận văn là trung bình cộng điểm chấm của các thành viên có mặt trong buổi đánh giá luận văn, làm tròn đến một chữ số thập phân. Luận văn đạt yêu cầu khi điểm trung bình của hội đồng chấm từ 5,5 điểm trở lên. 

- Trong trường hợp luận văn không đạt yêu cầu, học viên được chỉnh sửa, bổ sung luận văn để bảo vệ lần thứ hai trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày bảo vệ luận văn lần thứ nhất; không tổ chức bảo vệ luận văn lần thứ ba. Nếu học viên có nguyện vọng thì Hiệu trưởng giao đề tài mới. Trong trường hợp này, không tổ chức bảo vệ lại nếu luận văn không đạt yêu cầu. Thời gian tối đa để hoàn thành chương trình đào tạo phải theo đúng quy định trong quy chế đào tạo thạc sĩ hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Kinh phí cho việc chỉnh sửa, bổ sung luận văn, tổ chức đánh giá lại, thực hiện và bảo vệ đề tài mới do học viên tự chi trả.

TỐT  NGHIỆP

1. Điều kiện tốt nghiệp 

- Có đủ điều kiện bảo vệ luận văn; 

- Điểm luận văn đạt từ 5,5 trở lên;

- Đã nộp luận văn được hội đồng đánh giá đạt yêu cầu trở lên, có xác nhận của người hướng dẫn và chủ tịch hội đồng về việc luận văn đã được chỉnh sửa theo kết luận của hội đồng, đóng kèm bản sao kết luận của hội đồng đánh giá luận văn và nhận xét của các phản biện cho cơ sở đào tạo để sử dụng làm tài liệu tham khảo tại thư viện và lưu trữ theo quy định trong quy chế đào tạo thạc sĩ hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Đã công bố công khai toàn văn luận văn trên website của Trường
2. Xét tốt nghiệp

Hội đồng xét tốt nghiệp do Hiệu trưởng ra quyết định thành lập, trên cơ sở đề nghị của Trưởng Phòng Đào tạo Sau đại học. Hội đồng do Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được ủy quyền của Hiệu trưởng làm chủ tịch, Trưởng Phòng Đào tạo Sau đại học làm uỷ viên thường trực, các uỷ  viên là trưởng đơn vị chuyên môn có học viên tốt nghiệp, đại diện thanh tra đào tạo và đại diện lãnh đạo đơn vị có liên quan đến quá trình đào tạo (nếu có). Hội đồng căn cứ vào điều kiện tốt nghiệp để xét, lập danh sách những học viên đủ điều kiện, đề nghị Hiệu trưởng công nhận tốt nghiệp.

3. Quyết định công nhận tốt nghiệp

Hiệu trưởng ra Quyết định công nhận tốt nghiệp, cấp bằng thạc sĩ và bảng điểm cho học viên theo đề nghị của hội đồng xét tốt nghiệp. 

4. Cấp bảng điểm

Bảng điểm cấp cho học viên phải ghi rõ: ngành, chuyên ngành đào tạo, loại chương trình đào tạo (định hướng nghiên cứu hoặc định hướng ứng dụng), tên các học phần trong chương trình đào tạo, thời lượng của mỗi học phần, điểm học phần, điểm trung bình chung các học phần, tên đề tài luận văn, điểm luận văn và danh sách thành viên hội đồng đánh giá luận văn.

5. Bằng tốt nghiệp

Bằng tốt nghiệp phải tuân thủ quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

6. Chứng chỉ môn học

Nếu học viên không đủ điều kiện tốt nghiệp, không bị kỷ luật buộc thôi học, đã hết thời gian đào tạo theo quy định trong quy chế đào tạo thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có yêu cầu thì được Hiệu trưởng cấp giấy chứng nhận về các học phần đã tích lũy trong chương trình đào tạo thạc sĩ. 

PHỤ LỤC

